
Họ Đệm Tên

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 BÌNH CHÁNH THCS BÌNH CHÁNH 7 7/10 Phan Trí Dũng  23/01/2005 7 phantridung@vpbox.edu.vn 73.2 ĐẠT

2 BÌNH CHÁNH THCS BÌNH CHÁNH 7 7/10 Nguyễn Quốc Huy  14/02/2005 7 nguyenquochuy6@vpbox.edu.vn 62.4 ĐẠT

3 BÌNH CHÁNH THCS BÌNH CHÁNH 7 7/10 Lại Tiến Hưng  02/01/2005 7 laitienhung@vpbox.edu.vn 71.4 ĐẠT

4 BÌNH CHÁNH THCS BÌNH CHÁNH 7 7/10 Nguyễn Gia Hưng  25/08/2005 7 nguyengiahung4@vpbox.edu.vn 76.2 ĐẠT

5 BÌNH CHÁNH THCS BÌNH CHÁNH 7 7/10 Nguyễn Đặng Quốc Khang  17/09/2005 7 nguyendangquockhang@vpbox.edu.vn 63.2 ĐẠT

6 BÌNH CHÁNH THCS BÌNH CHÁNH 7 7/10 Ngô Nguyễn Lê Khanh  14/11/2005 7 ngonguyenlekhanh@vpbox.edu.vn 62.4 ĐẠT

7 BÌNH CHÁNH THCS BÌNH CHÁNH 7 7/10 Mai Đặng Quỳnh Linh  26/10/2005 7 maidangquynhlinh@vpbox.edu.vn 74.4 ĐẠT

8 BÌNH CHÁNH THCS BÌNH CHÁNH 7 7/10 Nguyễn Ngọc Diễm My  19/11/2005 7 nguyenngocdiemmy2@vpbox.edu.vn 73.4 ĐẠT

9 BÌNH CHÁNH THCS BÌNH CHÁNH 7 7/10 Thiều Kim Thọai Mỹ  19/10/2005 7 thieukimthoaimy@vpbox.edu.vn 55.2 KHÔNG ĐẠT

10 BÌNH CHÁNH THCS BÌNH CHÁNH 7 7/10 Trần Nguyễn Thục Nguyên 12/05/2006 7 trannguyenthucnguyen@vpbox.edu.vn 56.2 KHÔNG ĐẠT

11 BÌNH CHÁNH THCS BÌNH CHÁNH 7 7/10 Lâm Hoàng Oanh  21/02/2005 7 lamhoangoanh@vpbox.edu.vn 75.2 ĐẠT

12 BÌNH CHÁNH THCS BÌNH CHÁNH 7 7/10 Nguyễn Học Tiến  22/08/2005 7 nguyenhoctien@vpbox.edu.vn 50 KHÔNG ĐẠT

13 BÌNH CHÁNH THCS BÌNH CHÁNH 7 7/9 Đặng Vũ Quỳnh Hương  29/08/2005 7 dangvuquynhhuong@vpbox.edu.vn 76.4 ĐẠT

14 BÌNH CHÁNH THCS BÌNH CHÁNH 7 7/9 Dương Ngọc Linh  04/02/2005 7 duongngoclinh@vpbox.edu.vn 71.4 ĐẠT

15 BÌNH CHÁNH THCS BÌNH CHÁNH 7 7/9 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ  21/12/2005 7 nguyenthithanhthuy2@vpbox.edu.vn 65.6 ĐẠT

16 BÌNH CHÁNH THCS BÌNH CHÁNH 9 9/9 Nguyễn Phúc Nhã An  08/01/2003 9 nguyenphucnhaan@vpbox.edu.vn 48.4 KHÔNG ĐẠT

17 BÌNH CHÁNH THCS BÌNH CHÁNH 9 9/9 Võ Quốc Bảo  17/04/2003 9 voquocbao@vpbox.edu.vn 63.6 ĐẠT

18 BÌNH CHÁNH THCS BÌNH CHÁNH 9 9/9 Hà Minh Khôi  15/11/2003 9 haminhkhoi@vpbox.edu.vn 60.6 ĐẠT

19 BÌNH CHÁNH THCS BÌNH CHÁNH 9 9/9 Bùi Tấn Lộc  26/04/2003 9 buitanloc@vpbox.edu.vn 65.8 ĐẠT

20 BÌNH CHÁNH THCS BÌNH CHÁNH 9 9/9 Nguyễn Trần Xuân Nghi  12/10/2003 9 nguyentranxuannghi@vpbox.edu.vn 49.4 KHÔNG ĐẠT

21 BÌNH CHÁNH THCS BÌNH CHÁNH 9 9/7 Huỳnh Ngọc Mẫn  26/01/2003 9 huynhngocman@vpbox.edu.vn 59.2 KHÔNG ĐẠT

22 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN VĂN LINH 6 6/1 Trần Lê Quỳnh Yến 02-04-06 6 tranlequynhyen@vpbox.edu.vn 62.4 ĐẠT

23 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN VĂN LINH 6 6/1 Trần Nguyễn Thiên Trinh 07-03-06 6 trannguyenthientrinh@vpbox.edu.vn 37.6 KHÔNG ĐẠT

24 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN VĂN LINH 6 6/1 Lương Đình Trí 26/2/2006 6 luongdinhtri@vpbox.edu.vn 34.6 KHÔNG ĐẠT

25 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN VĂN LINH 6 6/1 Phạm Thị Ngọc Thi 04-04-06 6 phamthingocthi@vpbox.edu.vn 48.8 KHÔNG ĐẠT

26 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN VĂN LINH 6 6/1 Nguyễn Tấn Phát 15/8/2006 6 nguyentanphat7@vpbox.edu.vn 37.8 KHÔNG ĐẠT

27 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN VĂN LINH 6 6/1 Lê Yến Linh 10-03-06 6 leyenlinh@vpbox.edu.vn 60.4 ĐẠT

28 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN VĂN LINH 6 6/1 Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa 18/4/2006 6 nguyenhuynhdangkhoa@vpbox.edu.vn 47.8 KHÔNG ĐẠT

29 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN VĂN LINH 6 6/1 Ngô Châu Tuấn Anh 11-07-06 6 ngochautuananh@vpbox.edu.vn 52 KHÔNG ĐẠT

30 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN VĂN LINH 6 6/1 Đặng Thị Huỳnh Như 04-11-06 6 dangthihuynhnhu@vpbox.edu.vn 59.4 KHÔNG ĐẠT

31 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN VĂN LINH 6 6/1 Hồ Thị Mai Linh 20/3/2006 6 hothimailinh@vpbox.edu.vn 32.8 KHÔNG ĐẠT

32 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN VĂN LINH 6 6/2 Lư Tiến An 24/5/2006 6 lutienan@vpbox.edu.vn 47.8 KHÔNG ĐẠT

33 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN VĂN LINH 6 6/2 Lê Hà Trúc Giang 26/6/2006 6 lehatrucgiang@vpbox.edu.vn 49.4 KHÔNG ĐẠT

34 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN VĂN LINH 6 6/2 Võ Trần Minh Khang 03-12-06 6 votranminhkhang@vpbox.edu.vn 52.8 KHÔNG ĐẠT

35 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN VĂN LINH 6 6/2 Đào Duy Khoa 04-11-06 6 daoduykhoa@vpbox.edu.vn 42.8 KHÔNG ĐẠT

36 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN VĂN LINH 6 6/2 Trần Gia Kiệt 13/8/2006 6 trangiakiet@vpbox.edu.vn 53.6 KHÔNG ĐẠT

37 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN VĂN LINH 6 6/2 Trần Duy Thanh 06-11-06 6 tranduythanh@vpbox.edu.vn 52.8 KHÔNG ĐẠT

38 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN VĂN LINH 6 6/2 Huỳnh Thị Anh Thư 22/1/2006 6 huynhthianhthu@vpbox.edu.vn 50.4 KHÔNG ĐẠT

39 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN VĂN LINH 6 6/2 Khấu Nguyễn Minh Khoa 10-06-06 6 khaunguyenminhkhoa@vpbox.edu.vn 39.6 KHÔNG ĐẠT

40 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN VĂN LINH 6 6/2 Tô Gia Huy 03-09-06 6 togiahuy@vpbox.edu.vn 44.8 KHÔNG ĐẠT
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41 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN VĂN LINH 6 6/2 Nguyễn Phương Linh 18/5/2006 6 nguyenphuonglinh19@vpbox.edu.vn 49.6 KHÔNG ĐẠT

42 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN VĂN LINH 7 7/1 Trần Ngọc Diễm 25/9/2005 7 tranngocdiem@vpbox.edu.vn 65 ĐẠT

43 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN VĂN LINH 7 7/1 Trần Thị Mỹ Huyền 27/8/2005 7 tranthimyhuyen@vpbox.edu.vn 60.8 ĐẠT

44 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN VĂN LINH 7 7/1 Lê Thị Tùng Linh 14/12/2005 7 lethitunglinh@vpbox.edu.vn 61.2 ĐẠT

45 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN VĂN LINH 7 7/1 Đinh  Trần Đăng Khôi 21/1/2005 7 dinhtrandangkhoi@vpbox.edu.vn 70.4 ĐẠT

46 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN VĂN LINH 7 7/1 Lê  Tuấn Anh 14/1/2005 7 letuananh2@vpbox.edu.vn 68.4 ĐẠT

47 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN VĂN LINH 7 7/1 Trình  Nguyễn Phương Vy 09-10-05 7 trinhnguyenphuongvy@vpbox.edu.vn 55.6 KHÔNG ĐẠT

48 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN VĂN LINH 7 7/1 Lưu Vĩnh Tân 21/11/2005 7 luuvinhtan@vpbox.edu.vn 65.4 ĐẠT

49 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN VĂN LINH 7 7/1 Nguyễn Lâm Trúc 28/11/2005 7 nguyenlamtruc@vpbox.edu.vn 55.6 KHÔNG ĐẠT

50 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN VĂN LINH 7 7/1 Trần  Hào Nam 11-12-05 7 tranhaonam@vpbox.edu.vn 56.4 KHÔNG ĐẠT

51 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN VĂN LINH 7 7/1 Chung  Nguyễn Như Quỳnh 24/5/2005 7 chungnguyennhuquynh@vpbox.edu.vn 61.4 ĐẠT

52 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN VĂN LINH 7 7/1 Nguyễn  Hưng Thịnh 13/4/2005 7 nguyenhungthinh2@vpbox.edu.vn 60 ĐẠT

53 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN VĂN LINH 7 7/1 Nguyễn Hoàng Khôi Nguyên 19/10/2005 7 nguyenhoangkhoinguyen@vpbox.edu.vn 60.2 ĐẠT

54 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN VĂN LINH 8 8/1 Đàm Minh Thư 14/7/2004 8 damminhthu@vpbox.edu.vn 51 KHÔNG ĐẠT

55 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN VĂN LINH 8 8/1 Huỳnh Nguyễn Phúc Khang 04-03-04 8 huynhnguyenphuckhang@vpbox.edu.vn 54.8 KHÔNG ĐẠT

56 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN VĂN LINH 8 8/1 Đỗ Anh Trung 25/7/2004 8 doanhtrung@vpbox.edu.vn 35 KHÔNG ĐẠT

57 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN VĂN LINH 8 8/1 Nguyễn Hoàng Phi Bảo 31/12/2004 8 nguyenhoangphibao@vpbox.edu.vn 37.6 KHÔNG ĐẠT

58 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN VĂN LINH 8 8/1 Vũ Đăng Khoa 23/10/2004 8 vudangkhoa@vpbox.edu.vn 53.6 KHÔNG ĐẠT

59 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN VĂN LINH 8 8/1 Phan Trần Trà My 05-09-04 8 phantrantramy@vpbox.edu.vn 42 KHÔNG ĐẠT

60 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN VĂN LINH 8 8/1 Nguyễn Minh Thuận 17/4/2004 8 nguyenminhthuan2@vpbox.edu.vn 58.6 KHÔNG ĐẠT

61 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN VĂN LINH 8 8/1 Trần Tấn Phát 01-08-04 8 trantanphat2@vpbox.edu.vn 40.6 KHÔNG ĐẠT

62 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN VĂN LINH 8 8/1 Phạm Nguyễn Minh Anh 20/2/2004 8 phamnguyenminhanh2@vpbox.edu.vn 42.2 KHÔNG ĐẠT

63 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN VĂN LINH 8 8/1 Lê Minh Ánh 18/5/2004 8 leminhanh@vpbox.edu.vn 48.6 KHÔNG ĐẠT

64 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN VĂN LINH 8 8/2 Lê Hà Cẩm Giang 16/5/2004 8 lehacamgiang@vpbox.edu.vn 44 KHÔNG ĐẠT

65 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN VĂN LINH 8 8/2 Lại Thị Quỳnh Giao 10-12-04 8 laithiquynhgiao@vpbox.edu.vn 55 KHÔNG ĐẠT

66 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN VĂN LINH 8 8/2 Nguyễn Duy Tấn Phát 28/10/2004 8 nguyenduytanphat@vpbox.edu.vn 47.2 KHÔNG ĐẠT

67 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN VĂN LINH 8 8/2 Nguyễn Võ Xuân Huỳnh 16/5/2004 8 nguyenvoxuanhuynh@vpbox.edu.vn 53.8 KHÔNG ĐẠT

68 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN VĂN LINH 8 8/2 Phan  Minh Hậu 13/8/2004 8 phanminhhau@vpbox.edu.vn 40 KHÔNG ĐẠT

69 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN VĂN LINH 8 8/2 Đặng Thị Hoài Nguyên 26/6/2004 8 dangthihoainguyen@vpbox.edu.vn 54.2 KHÔNG ĐẠT

70 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN VĂN LINH 8 8/2 Nguyễn Đoàn Gia Bảo 27/8/2004 8 nguyendoangiabao@vpbox.edu.vn 43.8 KHÔNG ĐẠT

71 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN VĂN LINH 8 8/2 Phạm Thanh Thảo 28/4/2004 8 phamthanhthao4@vpbox.edu.vn 45.8 KHÔNG ĐẠT

72 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN VĂN LINH 8 8/2 Nguyễn Trần Đình Huy 14/10/2004 8 nguyentrandinhhuy@vpbox.edu.vn 48.4 KHÔNG ĐẠT

73 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN VĂN LINH 8 8/2 Trần Hoàng Yến Nhi 01-10-04 8 tranhoangyennhi2@vpbox.edu.vn 43.6 KHÔNG ĐẠT

74 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN VĂN LINH 8 8/2 Nguyễn Đặng Quỳnh Lan 14/7/2004 8 nguyendangquynhlan@vpbox.edu.vn 43.4 KHÔNG ĐẠT

75 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN VĂN LINH 9 9/2 Huỳnh Nguyễn Anh Khoa 01-06-03 9 huynhnguyenanhkhoa@vpbox.edu.vn 69 ĐẠT

76 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN VĂN LINH 9 9/1 Nguyễn Ngọc Tú Uyên 21/8/2003 9 nguyenngoctuuyen@vpbox.edu.vn 56.2 KHÔNG ĐẠT

77 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN VĂN LINH 9 9/2 Phan Nguyễn Lê Huy 02-01-03 9 phannguyenlehuy@vpbox.edu.vn 60 ĐẠT

78 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN VĂN LINH 9 9/2 Phạm  Trần Hồng Anh 31/5/2003 9 phamtranhonganh@vpbox.edu.vn 66.8 ĐẠT

79 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN VĂN LINH 9 9/2 Nguyễn Hồ Đức Huy 15/11/2003 9 nguyenhoduchuy@vpbox.edu.vn 53.8 KHÔNG ĐẠT

80 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN VĂN LINH 9 9/6 Lê Ngọc Yến Vy 23/8/2003 9 lengocyenvy3@vpbox.edu.vn 61 ĐẠT

81 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN VĂN LINH 9 9/6 Đoàn Lê Nguyên 19/9/2003 9 doanlenguyen@vpbox.edu.vn 58.4 KHÔNG ĐẠT

82 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN VĂN LINH 9 9/6 Phạm Trần Khôi 18/3/2003 9 phamtrankhoi@vpbox.edu.vn 45.4 KHÔNG ĐẠT

83 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN VĂN LINH 9 9/6 Phan Minh Quân 27/12/2003 9 phanminhquan@vpbox.edu.vn 59.6 KHÔNG ĐẠT

84 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN VĂN LINH 9 9/7 Trương Hoàng Bảo Nghi 14/10/2003 9 truonghoangbaonghi@vpbox.edu.vn 67.8 ĐẠT

85 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN VĂN LINH 9 9/2 Phạm Hồ Hoàng Phượng Uyên 13/10/2003 9 phamhohoangphuonguyen@vpbox.edu.vn 72.2 ĐẠT

86 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN VĂN LINH 9 9/2 Lê Kim Thơ 20/05/2003 9 lekimtho@vpbox.edu.vn 66.2 ĐẠT

87 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN VĂN LINH 9 9/6 Đoàn Duy Quân 13/2/2003 9 doanduyquan@vpbox.edu.vn 49.4 KHÔNG ĐẠT

88 BÌNH CHÁNH THCS ĐỒNG ĐEN 8 8/2 LÊ NGỌC PHƯƠNGUYÊN 03-12-04 8 lengocphuonguyen3@vpbox.edu.vn 45.2 KHÔNG ĐẠT
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89 BÌNH CHÁNH THCS ĐỒNG ĐEN 8 8/9 VÕ TRẦN TẤN HIẾU 01-04-04 8 votrantanhieu@vpbox.edu.vn 47.6 KHÔNG ĐẠT

90 BÌNH CHÁNH THCS ĐỒNG ĐEN 8 8/9 ĐỖ HOÀNG LONG 23/12/2004 8 dohoanglong@vpbox.edu.vn 33 KHÔNG ĐẠT

91 BÌNH CHÁNH THCS ĐỒNG ĐEN 8 8/8 PHAN THI THU HA 03-08-04 8 phanthithuha@vpbox.edu.vn 49.2 KHÔNG ĐẠT

92 BÌNH CHÁNH THCS ĐỒNG ĐEN 8 8/8 ĐỖ THIỊ DIỄM QUỲNH 02-02-04 8 dothiidiemquynh@vpbox.edu.vn 28 KHÔNG ĐẠT

93 BÌNH CHÁNH THCS ĐỒNG ĐEN 8 8/7 LÊ ANH THƯ 13/06/2004 8 leanhthu6@vpbox.edu.vn 36.6 KHÔNG ĐẠT

94 BÌNH CHÁNH THCS TÂN KIÊN 9 9/1 Nguyễn Bảo Châu 08/09/2003 9 nguyenbaochau5@vpbox.edu.vn 28 KHÔNG ĐẠT

95 BÌNH CHÁNH THCS TÂN KIÊN 9 9/1 Hoàng Minh Châu 11/04/2003 9 hoangminhchau@vpbox.edu.vn 16.4 KHÔNG ĐẠT

96 BÌNH CHÁNH THCS TÂN KIÊN 9 9/1 Trịnh Vũ Anh Thư 25/09/2003 9 trinhvuanhthu@vpbox.edu.vn 14.4 KHÔNG ĐẠT

97 BÌNH CHÁNH THCS TÂN KIÊN 9 9/1 Võ Thị Lan Vy 18/07/2003 9 vothilanvy@vpbox.edu.vn 13.2 KHÔNG ĐẠT

98 BÌNH CHÁNH THCS TÂN KIÊN 6 6/1 Nghiêm Tấn Đạt 28/03/2006 6 nghiemtandat@vpbox.edu.vn 42.6 KHÔNG ĐẠT

99 BÌNH CHÁNH THCS TÂN KIÊN 7 7/1 Huỳnh Ngọc Anh Thư 22/02/2005 7 huynhngocanhthu3@vpbox.edu.vn 46.2 KHÔNG ĐẠT

100 BÌNH CHÁNH THCS TÂN KIÊN 7 7/1 Nguyễn Đoan Bảo Trân 01/11/2005 7 nguyendoanbaotran@vpbox.edu.vn 50.8 KHÔNG ĐẠT

101 BÌNH CHÁNH THCS TÂN KIÊN 7 7/1 Ngô Nguyễn Bảo Trân 22/04/2005 7 ngonguyenbaotran@vpbox.edu.vn 36.2 KHÔNG ĐẠT

102 BÌNH CHÁNH THCS TÂN KIÊN 7 7/1 Lê Vân Anh 14/01/2005 7 levananh4@vpbox.edu.vn 36 KHÔNG ĐẠT

103 BÌNH CHÁNH THCS TÂN KIÊN 7 7/1 Trương Thị Minh Anh 07/10/2005 7 truongthiminhanh@vpbox.edu.vn 55.8 KHÔNG ĐẠT

104 BÌNH CHÁNH THCS TÂN KIÊN 7 7/1 Lê Thị Hồng Khuyên 05/01/2005 7 lethihongkhuyen@vpbox.edu.vn 26.8 KHÔNG ĐẠT

105 BÌNH CHÁNH THCS TÂN KIÊN 7 7/1 Huỳnh Thị Thùy Linh 05/03/2005 7 huynhthithuylinh@vpbox.edu.vn 48 KHÔNG ĐẠT

106 BÌNH CHÁNH THCS TÂN KIÊN 7 7/1 Trần Thị Hải Yến 15/01/2005 7 tranthihaiyen3@vpbox.edu.vn 56.8 KHÔNG ĐẠT

107 BÌNH CHÁNH THCS TÂN KIÊN 8 8/1 Cao Thị Ngọc Mỹ 30/12/2004 8 caothingocmy@vpbox.edu.vn 26.2 KHÔNG ĐẠT

108 BÌNH CHÁNH THCS TÂN KIÊN 8 8/1 Huỳnh Bảo Trân 24/02/2004 8 huynhbaotran@vpbox.edu.vn 22.6 KHÔNG ĐẠT

109 BÌNH CHÁNH THCS TÂN KIÊN 8 8/1 Đỗ Thị Thanh Nguyên 18/02/2004 8 dothithanhnguyen@vpbox.edu.vn 31.2 KHÔNG ĐẠT

110 BÌNH CHÁNH THCS TÂN KIÊN 8 8/1 Huỳnh Cẩm Tú 02/03/2004 8 huynhcamtu@vpbox.edu.vn 21 KHÔNG ĐẠT

111 BÌNH CHÁNH THCS TÂN KIÊN 8 8/1 Phạm Vân Anh 01/10/2004 8 phamvananh4@vpbox.edu.vn 32.8 KHÔNG ĐẠT

112 BÌNH CHÁNH THCS TÂN KIÊN 8 8/1 Mai Trí Hào 15/09/2004 8 maitrihao@vpbox.edu.vn 17.4 KHÔNG ĐẠT

113 BÌNH CHÁNH THCS TÂN KIÊN 8 8/1 Đoàn Thị Thanh Tuyền 19/09/2004 8 doanthithanhtuyen@vpbox.edu.vn 21 KHÔNG ĐẠT

114 BÌNH CHÁNH THCS TÂN KIÊN 8 8/1 Nguyễn Thị Anh Đào 03/03/2004 8 nguyenthianhdao2@vpbox.edu.vn 30.8 KHÔNG ĐẠT

115 BÌNH CHÁNH THCS PHONG PHÚ 6 6.1 Dương Quốc Huy 06-03-05 6 duongquochuy@vpbox.edu.vn 48.4 KHÔNG ĐẠT

116 BÌNH CHÁNH THCS PHONG PHÚ 6 6.1 Nguyễn Bảo Ngọc 14-08-06 6 nguyenbaongoc9@vpbox.edu.vn 37.8 KHÔNG ĐẠT

117 BÌNH CHÁNH THCS PHONG PHÚ 6 6.1 Huỳnh Kim Thi 09-09-06 6 huynhkimthi@vpbox.edu.vn 43 KHÔNG ĐẠT

118 BÌNH CHÁNH THCS PHONG PHÚ 6 6.1 Trương Duy Thái 12-07-06 6 truongduythai@vpbox.edu.vn 38.4 KHÔNG ĐẠT

119 BÌNH CHÁNH THCS PHONG PHÚ 6 6.3 Ngô Anh Tiến 21-08-06 6 ngoanhtien@vpbox.edu.vn 54.2 KHÔNG ĐẠT

120 BÌNH CHÁNH THCS PHONG PHÚ 6 6.2 Lê Ngọc Phương Nhi 29-04-06 6 lengocphuongnhi2@vpbox.edu.vn 39 KHÔNG ĐẠT

121 BÌNH CHÁNH THCS PHONG PHÚ 7 7.2 Nguyễn Phạm Thái Huy 20-01-05 7 nguyenphamthaihuy@vpbox.edu.vn 72 ĐẠT

122 BÌNH CHÁNH THCS PHONG PHÚ 7 7.1 Nguyễn Lê Hạnh Nguyên 08-01-05 7 nguyenlehanhnguyen@vpbox.edu.vn 62 ĐẠT

123 BÌNH CHÁNH THCS PHONG PHÚ 7 7.1 Đỗ Hà Khánh Ngân 04-10-05 7 dohakhanhngan@vpbox.edu.vn 54.4 KHÔNG ĐẠT

124 BÌNH CHÁNH THCS PHONG PHÚ 7 7.1 Kiều Nguyễn Hiếu Thảo 03-08-05 7 kieunguyenhieuthao@vpbox.edu.vn 74.8 ĐẠT

125 BÌNH CHÁNH THCS PHONG PHÚ 7 7.1 Thái Nguyễn Bảo Ni 01-03-05 7 thainguyenbaoni@vpbox.edu.vn 65 ĐẠT

126 BÌNH CHÁNH THCS PHONG PHÚ 7 7.2 Dương Hoàng Mỹ Phụng 11-07-05 7 duonghoangmyphung@vpbox.edu.vn 66.8 ĐẠT

127 BÌNH CHÁNH THCS PHONG PHÚ 7 7.1 Nguyễn Quốc Hùng 09-12-05 7 nguyenquochung2@vpbox.edu.vn 76 ĐẠT

128 BÌNH CHÁNH THCS PHONG PHÚ 7 7.1 Nguyễn Thanh Phúc 30-03-05 7 nguyenthanhphuc2@vpbox.edu.vn 73.4 ĐẠT

129 BÌNH CHÁNH THCS PHONG PHÚ 7 7.1 Nguyễn Hoàng Duy 06-04-05 7 nguyenhoangduy2@vpbox.edu.vn 65 ĐẠT

130 BÌNH CHÁNH THCS PHONG PHÚ 7 7.1 Mai Bá Khôi 21-05-05 7 maibakhoi@vpbox.edu.vn 60.2 ĐẠT

131 BÌNH CHÁNH THCS PHONG PHÚ 8 8.6 Nguyễn Phúc Uyên Thanh 19-10-04 8 nguyenphucuyenthanh@vpbox.edu.vn 45.6 KHÔNG ĐẠT

132 BÌNH CHÁNH THCS PHONG PHÚ 8 8.8 Lê Nhật Huy 26-12-04 8 lenhathuy2@vpbox.edu.vn 42 KHÔNG ĐẠT

133 BÌNH CHÁNH THCS PHONG PHÚ 9 9.7 Ngô Bửu Duy Cường 25-03-03 9 ngobuuduycuong@vpbox.edu.vn 40.6 KHÔNG ĐẠT

134 BÌNH CHÁNH THCS PHONG PHÚ 9 9.7 Nguyễn Hoàng Khánh Vy 04-11-03 9 nguyenhoangkhanhvy@vpbox.edu.vn 41.4 KHÔNG ĐẠT

135 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN THÁI BÌNH 8 8/2 Võ Nguyễn Trường An 09/10/2004 8 vonguyentruongan@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

136 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN THÁI BÌNH 8 8/2 Đỗ Thị Mai Anh 18/01/2004 8 dothimaianh@vpbox.edu.vn 4 KHÔNG ĐẠT
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137 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN THÁI BÌNH 8 8/2 Nguyễn Phạm Thiên Ân 07/04/2004 8 nguyenphamthienan@vpbox.edu.vn 56.6 KHÔNG ĐẠT

138 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN THÁI BÌNH 8 8/2 Huỳnh Lý Thùy Dương 03/01/2004 8 huynhlythuyduong@vpbox.edu.vn 30 KHÔNG ĐẠT

139 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN THÁI BÌNH 8 8/2 Đinh Hải Đăng 24/04/2004 8 dinhhaidang@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

140 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN THÁI BÌNH 8 8/2 Huỳnh Minh Hải 19/02/2004 8 huynhminhhai@vpbox.edu.vn 32 KHÔNG ĐẠT

141 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN THÁI BÌNH 8 8/2 Dương Thị Ngọc Hân 06/05/2004 8 duongthingochan@vpbox.edu.vn 47.4 KHÔNG ĐẠT

142 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN THÁI BÌNH 8 8/2 Triệu Nguyễn Bảo Kha 01/10/2004 8 trieunguyenbaokha@vpbox.edu.vn 53.6 KHÔNG ĐẠT

143 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN THÁI BÌNH 8 8/2 Nguyễn Trần Thảo Mi 13/09/2004 8 nguyentranthaomi@vpbox.edu.vn 8.2 KHÔNG ĐẠT

144 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN THÁI BÌNH 8 8/2 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 05/03/2004 8 nguyenngockimngan4@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

145 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN THÁI BÌNH 8 8/2 Nguyễn Phương Bảo Ngân 05/09/2004 8 nguyenphuongbaongan@vpbox.edu.vn 41.2 KHÔNG ĐẠT

146 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN THÁI BÌNH 8 8/2 Nguyễn Đình Khôi Nguyên 24/06/2004 8 nguyendinhkhoinguyen@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

147 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN THÁI BÌNH 8 8/2 Hoàng Thị Thanh Thảo 02/02/2004 8 hoangthithanhthao@vpbox.edu.vn 38.2 KHÔNG ĐẠT

148 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN THÁI BÌNH 8 8/2 Dương Thị Thanh Thúy 09/08/2004 8 duongthithanhthuy@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

149 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN THÁI BÌNH 8 8/2 Nguyễn Minh Trung 19/03/2004 8 nguyenminhtrung@vpbox.edu.vn 47 KHÔNG ĐẠT

150 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN THÁI BÌNH 8 8/2 Phạm Thế Vinh 06/09/2004 8 phamthevinh@vpbox.edu.vn 45.8 KHÔNG ĐẠT

151 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN THÁI BÌNH 8 8/2 Nguyễn Quốc Vương 07/08/2004 8 nguyenquocvuong2@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

152 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN THÁI BÌNH 8 8/3 Huỳnh Phước Lộc 30/06/2004 8 huynhphuocloc@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

153 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN THÁI BÌNH 8 8/6 Đỗ Hoàng Thiên An 16/03/2004 8 dohoangthienan@vpbox.edu.vn 29 KHÔNG ĐẠT

154 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN THÁI BÌNH 8 8/6 Nguyễn Lâm Thành Phát 11/08/2003 8 nguyenlamthanhphat@vpbox.edu.vn 16.2 KHÔNG ĐẠT

155 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN THÁI BÌNH 8 8/9 Trương Thanh Mỹ Hằng 12/07/2004 8 truongthanhmyhang@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

156 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN THÁI BÌNH 8 8/9 Bùi Chí Huy 20/12/2004 8 buichihuy@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

157 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN THÁI BÌNH 8 8/9 Nguyễn Phúc Thiện 15/09/2004 8 nguyenphucthien@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

158 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN THÁI BÌNH 8 8/9 Phan Nguyễn Hoàng Thư 18/06/2004 8 phannguyenhoangthu@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

159 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN THÁI BÌNH 8 8/9 Văn Thị Tường Vy 03/04/2004 8 vanthituongvy@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

160 BÌNH CHÁNH THCS NGUYỄN THÁI BÌNH 9 9/3 Lê Minh 13/01/2003 9 leminh@vpbox.edu.vn 41 KHÔNG ĐẠT

161 BÌNH CHÁNH THCS VĨNH LỘC B 8 8/6 PHẠM GIA HÂN 05/01/2004 8 phamgiahan6@vpbox.edu.vn 29.4 KHÔNG ĐẠT

162 BÌNH CHÁNH THCS VĨNH LỘC B 8 8/6 LÊ NGUYỄN QuỲNHNHƯ 20/09/2004 8 lenguyenquynhnhu@vpbox.edu.vn 28.2 KHÔNG ĐẠT

163 BÌNH CHÁNH THCS VĨNH LỘC B 8 8/6 NGUYỄN NGỌC TRÀ MY 29/10/2004 8 nguyenngoctramy5@vpbox.edu.vn 25.2 KHÔNG ĐẠT

164 BÌNH CHÁNH THCS VĨNH LỘC B 8 8/6 LÊ ĐOÀN DiỄM MY 15/07/2004 8 ledoandiemmy@vpbox.edu.vn 18 KHÔNG ĐẠT

165 BÌNH CHÁNH THCS VĨNH LỘC B 8 8/7 ĐÀO HỮU LONG PHÁT 19/12/2004 8 daohuulongphat@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

166 BÌNH CHÁNH THCS VĨNH LỘC B 8 8/8 LÊ NGỌC ÁNH HÀO 02/02/2004 8 lengocanhhao@vpbox.edu.vn 11.4 KHÔNG ĐẠT

167 BÌNH CHÁNH THCS VĨNH LỘC B 9 9/8 LÊ THỊ CẨM THI 03/01/2003 9 lethicamthi@vpbox.edu.vn 34.6 KHÔNG ĐẠT

168 BÌNH CHÁNH THCS VĨNH LỘC B 9 9/7 HuỲNH HỒNG THỤY DU 10/08/2003 9 huynhhongthuydu@vpbox.edu.vn 28 KHÔNG ĐẠT

169 BÌNH CHÁNH THCS VĨNH LỘC B 9 9/6 HỒ THỦY NGÂN 07/03/2003 9 hothuyngan@vpbox.edu.vn 39.4 KHÔNG ĐẠT

170 BÌNH CHÁNH THCS VĨNH LỘC B 9 9/6 LÊ TRIỂN VỌNG 29/06/2003 9 letrienvong@vpbox.edu.vn 32.2 KHÔNG ĐẠT

171 BÌNH CHÁNH THCS VĨNH LỘC B 9 9/6 CAO NGỌC THÚY TRÂM 13/02/2003 9 caongocthuytram@vpbox.edu.vn 34.6 KHÔNG ĐẠT

172 BÌNH CHÁNH THCS VĨNH LỘC B 9 9/6 THÁI LÊ THƯƠNG 18/10/2003 9 thailethuong@vpbox.edu.vn 31 KHÔNG ĐẠT

173 BÌNH CHÁNH THCS VĨNH LỘC B 9 9/6 TRỊNH ĐẠI ĐẠT 24/09/2003 9 trinhdaidat@vpbox.edu.vn 46.2 KHÔNG ĐẠT

174 BÌNH CHÁNH THCS VĨNH LỘC B 9 9/5 TRẦN CAO ÁI MY 10/04/2003 9 trancaoaimy@vpbox.edu.vn 30 KHÔNG ĐẠT

175 BÌNH CHÁNH THCS LÊ MINH XUÂN 6 6A1 Hồ Hiểu Nghi 19-12-06 6 hohieunghi@vpbox.edu.vn 23.4 KHÔNG ĐẠT

176 BÌNH CHÁNH THCS LÊ MINH XUÂN 6 6A1 Trần Hoàng Quân 09-02-06 6 tranhoangquan@vpbox.edu.vn 39.6 KHÔNG ĐẠT

177 BÌNH CHÁNH THCS LÊ MINH XUÂN 6 6A5 Hoàng Nguyễn Đăng Khoa 05-11-06 6 hoangnguyendangkhoa@vpbox.edu.vn 66 ĐẠT

178 BÌNH CHÁNH THCS LÊ MINH XUÂN 6 6A6 Châu Gia Huy 16-11-06 6 chaugiahuy@vpbox.edu.vn 47.8 KHÔNG ĐẠT

179 BÌNH CHÁNH THCS LÊ MINH XUÂN 6 6A6 Diệp Ngọc Thủy 15-10-06 6 diepngocthuy@vpbox.edu.vn 26.6 KHÔNG ĐẠT

180 BÌNH CHÁNH THCS LÊ MINH XUÂN 7 7A8 Phan Võ Kim Anh 20-07-05 7 phanvokimanh@vpbox.edu.vn 73.2 ĐẠT

181 BÌNH CHÁNH THCS LÊ MINH XUÂN 7 7A8 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ 20-05-05 7 nguyenthingocmy2@vpbox.edu.vn 69.6 ĐẠT

182 BÌNH CHÁNH THCS LÊ MINH XUÂN 7 7A7 Trương Hữu Phúc 08-06-05 7 truonghuuphuc@vpbox.edu.vn 60.2 ĐẠT

183 BÌNH CHÁNH THCS LÊ MINH XUÂN 7 7A2 Vũ Huy Hoàng 24-01-05 7 vuhuyhoang3@vpbox.edu.vn 64.8 ĐẠT

184 BÌNH CHÁNH THCS LÊ MINH XUÂN 7 7A3 Lợi Kiếm Huy 17-06-05 7 loikiemhuy@vpbox.edu.vn 71.4 ĐẠT
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185 BÌNH CHÁNH THCS LÊ MINH XUÂN 8 8A3 Nguyễn Hoàng Đăng Khoa 31-10-04 8 nguyenhoangdangkhoa@vpbox.edu.vn 35.8 KHÔNG ĐẠT

186 BÌNH CHÁNH THCS LÊ MINH XUÂN 8 8A5 Trần Minh Quân 01-01-04 8 tranminhquan4@vpbox.edu.vn 44 KHÔNG ĐẠT

187 BÌNH CHÁNH THCS LÊ MINH XUÂN 8 8A5 Trần Ngọc Kim Ngân 18-01-04 8 tranngockimngan@vpbox.edu.vn 38 KHÔNG ĐẠT

188 BÌNH CHÁNH THCS LÊ MINH XUÂN 8 8A7 Thái Nguyễn Đăng Khoa 14-03-04 8 thainguyendangkhoa@vpbox.edu.vn 78.4 ĐẠT

189 BÌNH CHÁNH THCS LÊ MINH XUÂN 8 8A7 Nguyễn Mai Hoàng Vũ 20-09-04 8 nguyenmaihoangvu@vpbox.edu.vn 22.6 KHÔNG ĐẠT

190 BÌNH CHÁNH THCS LÊ MINH XUÂN 9 9A7 Vũ Anh Huy 16-02-03 9 vuanhhuy@vpbox.edu.vn 40 KHÔNG ĐẠT

191 BÌNH CHÁNH THCS LÊ MINH XUÂN 9 9A7 Đặng Ngọc Minh Phương 16-06-03 9 dangngocminhphuong@vpbox.edu.vn 55 KHÔNG ĐẠT

192 BÌNH CHÁNH THCS LÊ MINH XUÂN 9 9A7 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 16-02-03 9 nguyenngocbaotran7@vpbox.edu.vn 55.2 KHÔNG ĐẠT

193 BÌNH CHÁNH THCS LÊ MINH XUÂN 9 9A6 Hoàng Bùi Thảo Nguyên 18-12-03 9 hoangbuithaonguyen@vpbox.edu.vn 51.6 KHÔNG ĐẠT

194 BÌNH CHÁNH THCS LÊ MINH XUÂN 9 9A1 Huỳnh Mai Nhi 28-11-03 9 huynhmainhi@vpbox.edu.vn 42.8 KHÔNG ĐẠT

195 BÌNH CHÁNH THCS ĐA PHƯỚC 9 9A7 TRẦN HOÀNG PHÚC 11-07-03 9 tranhoangphuc3@vpbox.edu.vn 68.2 ĐẠT

196 BÌNH CHÁNH THCS ĐA PHƯỚC 9 9A7 PHẠM  HỮU NGHĨA 12-12-03 9 phamhuunghia@vpbox.edu.vn 70.2 ĐẠT

197 BÌNH CHÁNH THCS ĐA PHƯỚC 9 9A7 NGÔ MINH TRIẾT 09-02-03 9 ngominhtriet@vpbox.edu.vn 62.6 ĐẠT

198 BÌNH CHÁNH THCS ĐA PHƯỚC 9 9A7 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN 22/7/2003 9 nguyenthimyduyen7@vpbox.edu.vn 72 ĐẠT

199 BÌNH CHÁNH THCS ĐA PHƯỚC 9 9A7 HUỲNH  THANH THÚY 23/08/2003 9 huynhthanhthuy@vpbox.edu.vn 69.4 ĐẠT

200 BÌNH CHÁNH THCS ĐA PHƯỚC 9 9A7 NGUYỄN NGỌC HƯƠNG THẢO 23/03/2003 9 nguyenngochuongthao@vpbox.edu.vn 65.2 ĐẠT

201 BÌNH CHÁNH THCS ĐA PHƯỚC 9 9A7 TRƯƠNG THỊ MỸ CHI 25/06/2003 9 truongthimychi@vpbox.edu.vn 63.6 ĐẠT

202 BÌNH CHÁNH THCS ĐA PHƯỚC 9 9A7 NGUYỄN ĐÌNH KHÔI 22/02/2003 9 nguyendinhkhoi2@vpbox.edu.vn 66 ĐẠT

203 BÌNH CHÁNH THCS ĐA PHƯỚC 9 9A7 PHẠM NGUYỄN QUỲNHTRANG 13/06/2003 9 phamnguyenquynhtrang@vpbox.edu.vn 68 ĐẠT

204 BÌNH CHÁNH THCS ĐA PHƯỚC 9 9A7 LÊ TRẦN ANH TÚ 08-01-03 9 letrananhtu@vpbox.edu.vn 65.2 ĐẠT

205 BÌNH CHÁNH THCS ĐA PHƯỚC 9 9A7 NGUYỄN ĐỨC VIỆT 26/03/2003 9 nguyenducviet@vpbox.edu.vn 61 ĐẠT

206 BÌNH CHÁNH THCS ĐA PHƯỚC 8 8A3 CAO HOÀI ÂN 29/02/2004 8 caohoaian@vpbox.edu.vn 33.4 KHÔNG ĐẠT

207 BÌNH CHÁNH THCS ĐA PHƯỚC 8 8A3 TRẦN LÊ ANH BẰNG 13/07/2004 8 tranleanhbang@vpbox.edu.vn 49.4 KHÔNG ĐẠT

208 BÌNH CHÁNH THCS ĐA PHƯỚC 8 8A3 PHÍ THỊ NGỌC BÍCH 27/02/2004 8 phithingocbich@vpbox.edu.vn 42 KHÔNG ĐẠT

209 BÌNH CHÁNH THCS ĐA PHƯỚC 8 8A3 HỒ QUỐC BÌNH 25/05/2004 8 hoquocbinh@vpbox.edu.vn 43.4 KHÔNG ĐẠT

210 BÌNH CHÁNH THCS ĐA PHƯỚC 8 8A3 NÌM KHẢ DOANH 25/04/2004 8 nimkhadoanh@vpbox.edu.vn 43.6 KHÔNG ĐẠT

211 BÌNH CHÁNH THCS ĐA PHƯỚC 8 8A3 NGUYỄN  THÀNH ĐẠT 22/02/2004 8 nguyenthanhdat10@vpbox.edu.vn 28.6 KHÔNG ĐẠT

212 BÌNH CHÁNH THCS ĐA PHƯỚC 8 8A3 NGUYỄN HOÀNG KHÁNHĐOAN 08/04/2004 8 nguyenhoangkhanhdoan@vpbox.edu.vn 48.2 KHÔNG ĐẠT

213 BÌNH CHÁNH THCS ĐA PHƯỚC 8 8A3 LẠI NGUYỄN THÀNHĐỨC 04/08/2004 8 lainguyenthanhduc@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

214 BÌNH CHÁNH THCS ĐA PHƯỚC 8 8A3 NGUYỄN VÕ SONG HẢO 12/04/2004 8 nguyenvosonghao@vpbox.edu.vn 49.8 KHÔNG ĐẠT

215 BÌNH CHÁNH THCS ĐA PHƯỚC 8 8A3 HUỲNH NHẬT HUY 26/07/2004 8 huynhnhathuy2@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

216 BÌNH CHÁNH THCS ĐA PHƯỚC 8 8A3 LƯU QUỲNH HƯƠNG 19/05/2004 8 luuquynhhuong@vpbox.edu.vn 29.4 KHÔNG ĐẠT

217 BÌNH CHÁNH THCS ĐA PHƯỚC 8 8A3 LÊ  THÁI DUY KHANG 17/07/2004 8 lethaiduykhang@vpbox.edu.vn 37.2 KHÔNG ĐẠT

218 BÌNH CHÁNH THCS ĐA PHƯỚC 8 8A3 PHẠM ANH KHÔI 30/10/2004 8 phamanhkhoi@vpbox.edu.vn 25 KHÔNG ĐẠT

219 BÌNH CHÁNH THCS ĐA PHƯỚC 8 8A3 LÊ  TRẦN ANH KIỆT 25/05/2004 8 letrananhkiet@vpbox.edu.vn 48.8 KHÔNG ĐẠT

220 BÌNH CHÁNH THCS ĐA PHƯỚC 8 8A3 TRIỆU THỦY TRÚC LINH 04/07/2004 8 trieuthuytruclinh@vpbox.edu.vn 28.6 KHÔNG ĐẠT

221 BÌNH CHÁNH THCS ĐA PHƯỚC 8 8A3 NGUYỄN  YẾN MY 09/02/2004 8 nguyenyenmy@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

222 BÌNH CHÁNH THCS ĐA PHƯỚC 8 8A3 NGUYỄN  HOÀNG NAM 22/06/2004 8 nguyenhoangnam6@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

223 BÌNH CHÁNH THCS ĐA PHƯỚC 8 8A3 LÊ  THỊ THANH NGÂN 31/03/2004 8 lethithanhngan3@vpbox.edu.vn 51.4 KHÔNG ĐẠT

224 BÌNH CHÁNH THCS ĐA PHƯỚC 8 8A3 NGUYỄN THỊ NGỌC NGÂN 05/01/2004 8 nguyenthingocngan2@vpbox.edu.vn 43.4 KHÔNG ĐẠT

225 BÌNH CHÁNH THCS ĐA PHƯỚC 8 8A3 PHẠM  LÊ PHƯƠNG NGÂN 02/04/2004 8 phamlephuongngan@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

226 BÌNH CHÁNH THCS ĐA PHƯỚC 8 8A3 VÕ  NGỌC TÚ NHI 10/09/2004 8 vongoctunhi@vpbox.edu.vn 42.4 KHÔNG ĐẠT

227 BÌNH CHÁNH THCS ĐA PHƯỚC 8 8A3 LẠI NGUYỄN THÀNH PHÁT 04/08/2004 8 lainguyenthanhphat@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

228 BÌNH CHÁNH THCS ĐA PHƯỚC 8 8A3 TRƯƠNG NGUYỄN HỮU TÀI 16/04/2004 8 truongnguyenhuutai@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

229 BÌNH CHÁNH THCS ĐA PHƯỚC 8 8A3 LẠI  TẤN THANH 09/01/2004 8 laitanthanh@vpbox.edu.vn 37.2 KHÔNG ĐẠT

230 BÌNH CHÁNH THCS ĐA PHƯỚC 8 8A3 NGUYỄN NGỌC QUẾ THANH 29/04/2004 8 nguyenngocquethanh@vpbox.edu.vn 69.4 ĐẠT

231 BÌNH CHÁNH THCS ĐA PHƯỚC 8 8A3 TRẦN  NGUYỄN NGỌCTHẢO 25/02/2004 8 trannguyenngocthao@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

232 BÌNH CHÁNH THCS ĐA PHƯỚC 8 8A3 NGUYỄN VÕ SONG THẢO 12/04/2004 8 nguyenvosongthao@vpbox.edu.vn 41.2 KHÔNG ĐẠT
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233 BÌNH CHÁNH THCS ĐA PHƯỚC 8 8A3 TRẦN NGUYỄN NGỌC THỦY 25/02/2004 8 trannguyenngocthuy@vpbox.edu.vn 17.8 KHÔNG ĐẠT

234 BÌNH CHÁNH THCS ĐA PHƯỚC 8 8A3 VÕ MINH TRIẾT 20/03/2004 8 vominhtriet@vpbox.edu.vn 33.8 KHÔNG ĐẠT

235 BÌNH CHÁNH THCS ĐA PHƯỚC 8 8A3 VÕ  THÚY VY 28/10/2004 8 vothuyvy@vpbox.edu.vn 44.4 KHÔNG ĐẠT

236 BÌNH CHÁNH THCS ĐA PHƯỚC 8 8A3 NGUYỄN THÀNH VỸ 12/01/2004 8 nguyenthanhvy2@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

237 BÌNH CHÁNH THCS ĐA PHƯỚC 8 8A2 DƯƠNG  NGỌC ÁNH CHÂU 25/05/2004 8 duongngocanhchau@vpbox.edu.vn 18.8 KHÔNG ĐẠT

238 BÌNH CHÁNH THCS ĐA PHƯỚC 8 8A2 HUỲNH  NGỌC THÙY DƯƠNG 04/07/2004 8 huynhngocthuyduong@vpbox.edu.vn 38.6 KHÔNG ĐẠT

239 BÌNH CHÁNH THCS ĐA PHƯỚC 8 8A2 HUỲNH TIẾN ĐẠT 09/02/2004 8 huynhtiendat@vpbox.edu.vn 28 KHÔNG ĐẠT

240 BÌNH CHÁNH THCS ĐA PHƯỚC 8 8A2 NGUYỄN NGỌC GIÀU 22/06/2004 8 nguyenngocgiau@vpbox.edu.vn 35.2 KHÔNG ĐẠT

241 BÌNH CHÁNH THCS ĐA PHƯỚC 8 8A2 HỒ THỊ NGỌC HÂN 31/03/2004 8 hothingochan@vpbox.edu.vn 27 KHÔNG ĐẠT

242 BÌNH CHÁNH THCS ĐA PHƯỚC 8 8A2 NGUYỄN TRẦN THÚY HIỀN 05/01/2004 8 nguyentranthuyhien@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

243 BÌNH CHÁNH THCS ĐA PHƯỚC 8 8A2 DƯƠNG  CAO NHỰT HOÀNG 02/04/2004 8 duongcaonhuthoang@vpbox.edu.vn 42.8 KHÔNG ĐẠT

244 BÌNH CHÁNH THCS ĐA PHƯỚC 8 8A2 THÁI THỊ MỘNG HUYỀN 10/09/2004 8 thaithimonghuyen@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

245 BÌNH CHÁNH THCS ĐA PHƯỚC 8 8A2 TRẦN  QUANG KHẢI 04/08/2004 8 tranquangkhai2@vpbox.edu.vn 52 KHÔNG ĐẠT

246 BÌNH CHÁNH THCS ĐA PHƯỚC 8 8A2 BÙI HUỲNH NGÂN 16/04/2004 8 buihuynhngan@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

247 BÌNH CHÁNH THCS ĐA PHƯỚC 8 8A2 NGUYỄN  HOÀNG THANH 09/01/2004 8 nguyenhoangthanh3@vpbox.edu.vn 24.2 KHÔNG ĐẠT

248 BÌNH CHÁNH THCS ĐA PHƯỚC 8 8A2 NGUYỄN THIÊN THANH 29/04/2004 8 nguyenthienthanh5@vpbox.edu.vn 39.6 KHÔNG ĐẠT

249 BÌNH CHÁNH THCS ĐA PHƯỚC 8 8A2 PHẠM  NGỌC ANH THI 25/02/2004 8 phamngocanhthi@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

250 BÌNH CHÁNH THCS ĐA PHƯỚC 8 8A2 LÊ THỊ THỦY TIÊN 12/04/2004 8 lethithuytien@vpbox.edu.vn 38.4 KHÔNG ĐẠT

251 BÌNH CHÁNH THCS ĐA PHƯỚC 8 8A2 LÊ  QUỐC VINH 25/02/2004 8 lequocvinh2@vpbox.edu.vn 58.2 KHÔNG ĐẠT

252 BÌNH CHÁNH THCS ĐA PHƯỚC 8 8A2 HUỲNH BẢO NGỌC VY 20/03/2004 8 huynhbaongocvy@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

253 BÌNH CHÁNH THCS ĐA PHƯỚC 8 8A2 PHẠM NGUYỄN THANH VY 28/10/2004 8 phamnguyenthanhvy@vpbox.edu.vn 43.4 KHÔNG ĐẠT

254 BÌNH CHÁNH THCS ĐA PHƯỚC 8 8A2 NGUYỄN THỊ LỆ XUÂN 12/01/2004 8 nguyenthilexuan@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

255 BÌNH CHÁNH THCS ĐA PHƯỚC 6 6A1 NGUYỄN LÊ BÌNH AN 16/06/2006 6 nguyenlebinhan2@vpbox.edu.vn 39.8 KHÔNG ĐẠT

256 BÌNH CHÁNH THCS ĐA PHƯỚC 6 6A1 NGUYỄN THANH CHÚC 20/12/2006 6 nguyenthanhchuc2@vpbox.edu.vn 31 KHÔNG ĐẠT

257 BÌNH CHÁNH THCS ĐA PHƯỚC 6 6A1 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG THY 22/04/2006 6 nguyenlephuongthy@vpbox.edu.vn 46.8 KHÔNG ĐẠT

258 BÌNH CHÁNH THCS ĐA PHƯỚC 6 6A1 NGUYỄN BẢO THY 14/06/2006 6 nguyenbaothy@vpbox.edu.vn 41.4 KHÔNG ĐẠT

259 BÌNH CHÁNH THCS ĐA PHƯỚC 6 6A1 HỒ NGỌC NHƯ Ý 20/09/2006 6 hongocnhuy@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

260 BÌNH CHÁNH THCS ĐA PHƯỚC 6 6A1 VÕ XUÂN NGHI 12-06-06 6 voxuannghi@vpbox.edu.vn 38.8 KHÔNG ĐẠT

261 BÌNH CHÁNH THCS QUI ĐỨC 9 9A4 TRƯƠNG TRẦN PHƯƠNGKHANH 22-08-03 9 truongtranphuongkhanh@vpbox.edu.vn 53.8 KHÔNG ĐẠT

262 BÌNH CHÁNH THCS QUI ĐỨC 7 7A1 TRỊNH MINH HOÀN MỸ 22-04-05 7 trinhminhhoanmy@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

263 BÌNH CHÁNH THCS QUI ĐỨC 6 6A1 NGUYỄN PHAN THÙY AN 12-12-06 6 nguyenphanthuyan@vpbox.edu.vn 37.4 KHÔNG ĐẠT

264 BÌNH CHÁNH THCS QUI ĐỨC 6 6A4 NGUYỄN NGỌC TRÚC LINH 16-10-06 6 nguyenngoctruclinh2@vpbox.edu.vn 26.8 KHÔNG ĐẠT

265 BÌNH CHÁNH THCS QUI ĐỨC 6 6A5 BÙI ĐOÀN ANH KHOA 03-04-06 6 buidoananhkhoa@vpbox.edu.vn 31 KHÔNG ĐẠT



Họ Đệm Tên

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 3 3/1 Nguyễn Huỳnh Bảo Nam 14-12-09 3 nguyenhuynhbaonam@vpbox.edu.vn 75 ĐẠT

2 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 3 3/1 Phan Nguyễn Mẫn Khiêm 13-07-09 3 phannguyenmankhiem@vpbox.edu.vn 77 ĐẠT

3 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 3 3/1 Nguyễn Đình Gia Phú 28-05-09 3 nguyendinhgiaphu@vpbox.edu.vn 72 ĐẠT

4 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 3 3/1 Võ Nguyễn Hoàng My 21-06-09 3 vonguyenhoangmy@vpbox.edu.vn 63 ĐẠT

5 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 3 3/2 Lê Trung Thịnh 01-04-09 3 letrungthinh@vpbox.edu.vn 81 ĐẠT

6 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 3 3/2 Trần Nguyễn Mai Thảo 04-09-09 3 trannguyenmaithao@vpbox.edu.vn 64 ĐẠT

7 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 3 3/2 Nguyễn Ngọc Tuyền 06-09-09 3 nguyenngoctuyen@vpbox.edu.vn 55 KHÔNG ĐẠT

8 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 3 3/3 Lê Ngọc Yến Ly 10-09-09 3 lengocyenly@vpbox.edu.vn 70 ĐẠT

9 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 3 3/3 Phạm Lê Gia Huy 13-02-09 3 phamlegiahuy3@vpbox.edu.vn 61 ĐẠT

10 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 3 3/3 Nguyễn Trí Dũng 23-09-09 3 nguyentridung7@vpbox.edu.vn 41 KHÔNG ĐẠT

11 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 3 3/4 Nguyễn Quốc Hùng 30-10-09 3 nguyenquochung3@vpbox.edu.vn 35 KHÔNG ĐẠT

12 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 3 3/4 Lục Minh Ái Như 31-07-09 3 lucminhainhu@vpbox.edu.vn 59 KHÔNG ĐẠT

13 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 4 4/1 Lê Huỳnh Như 30-05-08 4 lehuynhnhu@vpbox.edu.vn 62 ĐẠT

14 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 4 4/1 Nguyễn Đặng Thanh Bình 04-04-08 4 nguyendangthanhbinh@vpbox.edu.vn 53 KHÔNG ĐẠT

15 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 4 4/1 Đặng Anh Thư 04-08-08 4 danganhthu3@vpbox.edu.vn 45 KHÔNG ĐẠT

16 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 4 4/1 Nguyễn Hoàng Minh Thư 12-08-08 4 nguyenhoangminhthu2@vpbox.edu.vn 49 KHÔNG ĐẠT

17 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 4 4/1 Nguyễn Duy Trung Đạt 16-06-08 4 nguyenduytrungdat@vpbox.edu.vn 53 KHÔNG ĐẠT

18 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 4 4/1 Phạm Thúy Nga 16-05-08 4 phamthuynga2@vpbox.edu.vn 33 KHÔNG ĐẠT

19 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 4 4/1 Trần Uyên Nhi 25-02-08 4 tranuyennhi@vpbox.edu.vn 47 KHÔNG ĐẠT

20 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 4 4/1 Nguyễn Thị Thanh Xuân 11-08-08 4 nguyenthithanhxuan2@vpbox.edu.vn 44 KHÔNG ĐẠT

21 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 4 4/1 Võ Thiên Bình Yên 16-09-08 4 vothienbinhyen@vpbox.edu.vn 50 KHÔNG ĐẠT

22 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 4 4/1 Võ Hoàng Bảo Trân 10-07-08 4 vohoangbaotran@vpbox.edu.vn 30 KHÔNG ĐẠT

23 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 4 4/1 Phạm Tấn Đạt 25-04-08 4 phamtandat@vpbox.edu.vn 41 KHÔNG ĐẠT

24 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 4 4/1 Dương Kim Ngọc 15-07-08 4 duongkimngoc@vpbox.edu.vn 48 KHÔNG ĐẠT

25 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 4 4/2 Võ Nguyễn Gia Huy 05-04-08 4 vonguyengiahuy@vpbox.edu.vn 67 ĐẠT

26 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 4 4/2 Nguyễn Ngọc Tấn 04-05-08 4 nguyenngoctan@vpbox.edu.vn 69 ĐẠT

27 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 4 4/2 Lại Quốc Huy 09-02-08 4 laiquochuy@vpbox.edu.vn 69 ĐẠT

28 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 4 4/2 Trương Phương Yến 03-05-08 4 truongphuongyen@vpbox.edu.vn 58 KHÔNG ĐẠT

29 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 4 4/2 Nguyễn Ngọc Vân Trinh 09-08-08 4 nguyenngocvantrinh@vpbox.edu.vn 68 ĐẠT

30 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 4 4/2 Nguyễn Ngọc Phương Vy 07-06-08 4 nguyenngocphuongvy4@vpbox.edu.vn 33 KHÔNG ĐẠT

31 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 4 4/2 Nguyễn Thị Anh Thư 23-02-08 4 nguyenthianhthu5@vpbox.edu.vn 47 KHÔNG ĐẠT

32 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 4 4/2 Hà Mẫn Nghi 09-10-08 4 hamannghi@vpbox.edu.vn 57 KHÔNG ĐẠT

33 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 4 4/2 Đỗ Hồng Gia Hân 28-06-08 4 dohonggiahan@vpbox.edu.vn 45 KHÔNG ĐẠT

34 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 4 4/6 Phạm Minh Khang 24-01-08 4 phamminhkhang2@vpbox.edu.vn 57 KHÔNG ĐẠT

35 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 5 5/1 Đỗ Đắc Lộc 03-07-07 5 dodacloc@vpbox.edu.vn 61 ĐẠT

36 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 5 5/1 Mai Ngọc Diễm 08-05-07 5 maingocdiem@vpbox.edu.vn 67 ĐẠT

37 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 5 5/1 Lê Giang Diễm Hương 24-11-07 5 legiangdiemhuong@vpbox.edu.vn 69 ĐẠT

38 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 5 5/1 Nguyễn Lữ Minh Xuân 15-06-07 5 nguyenluminhxuan@vpbox.edu.vn 62 ĐẠT

39 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 5 5/1 Mai Thị Thanh Ngân 04-04-07 5 maithithanhngan@vpbox.edu.vn 69 ĐẠT

40 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 5 5/1 Đinh Ngọc Mai Anh 13-11-07 5 dinhngocmaianh@vpbox.edu.vn 59 KHÔNG ĐẠT

41 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 5 5/1 Huỳnh Trúc Lam 15-04-07 5 huynhtruclam2@vpbox.edu.vn 64 ĐẠT

42 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 5 5/1 Nguyễn Võ Xuân Mai 19-11-07 5 nguyenvoxuanmai@vpbox.edu.vn 75 ĐẠT
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43 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 5 5/1 Nguyễn Ngọc Tường Vy 02-11-07 5 nguyenngoctuongvy3@vpbox.edu.vn 64 ĐẠT

44 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 5 5/1 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 15-11-07 5 nguyenngocquynhanh4@vpbox.edu.vn 76 ĐẠT

45 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 5 5/1 Võ Nguyễn Hoàng Minh 22-01-07 5 vonguyenhoangminh@vpbox.edu.vn 63 ĐẠT

46 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 5 5/1 Ngô Hồng Ánh 22-11-07 5 ngohonganh@vpbox.edu.vn 37 KHÔNG ĐẠT

47 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 5 5/1 Lâm Thái Thanh 05-06-07 5 lamthaithanh@vpbox.edu.vn 71 ĐẠT

48 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 5 5/1 Lưu Gia Minh 19-12-07 5 luugiaminh@vpbox.edu.vn 51 KHÔNG ĐẠT

49 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 5 5/1 Lê Hoàng Anh Khoa 26-10-07 5 lehoanganhkhoa@vpbox.edu.vn 73 ĐẠT

50 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 5 5/1 Võ Thiên Bình An 09-05-07 5 vothienbinhan@vpbox.edu.vn 58 KHÔNG ĐẠT

51 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 5 5/1 Tô Thị Kim Anh 28-08-07 5 tothikimanh@vpbox.edu.vn 62 ĐẠT

52 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 5 5/1 Võ Nguyễn Hoài Thương 10-10-07 5 vonguyenhoaithuong@vpbox.edu.vn 66 ĐẠT

53 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 5 5/1 Lại Thanh Như 11-01-07 5 laithanhnhu@vpbox.edu.vn 51 KHÔNG ĐẠT

54 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 5 5/4 Hà Thị Diệu Thảo 17-06-07 5 hathidieuthao@vpbox.edu.vn 65 ĐẠT

55 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 5 5/4 Nguyễn Ngọc Thanh Nguyên 07-08-07 5 nguyenngocthanhnguyen@vpbox.edu.vn 49 KHÔNG ĐẠT

56 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 5 5/4 Nguyễn Minh Mỹ Tâm 14-04-07 5 nguyenminhmytam@vpbox.edu.vn 60 ĐẠT

57 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 5 5/2 Trần Ngọc Thảo Vy 14-11-07 5 tranngocthaovy2@vpbox.edu.vn 65 ĐẠT

58 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 5 5/2 Nguyễn Cao Mỹ Duyên 01-07-07 5 nguyencaomyduyen@vpbox.edu.vn 77 ĐẠT

59 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 5 5/2 Nguyễn Thùy Linh 20-10-07 5 nguyenthuylinh17@vpbox.edu.vn 78 ĐẠT

60 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 5 5/2 Đào Thế Thiên 19-08-07 5 daothethien@vpbox.edu.vn 84 ĐẠT

61 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 5 5/2 Dương Tấn Dũng 01-01-07 5 duongtandung@vpbox.edu.vn 83 ĐẠT

62 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 5 5/2 Ôn Gia Vinh 26-12-07 5 ongiavinh@vpbox.edu.vn 75 ĐẠT

63 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 5 5/2 Nguyễn Trần Thủy Tiên 13-05-07 5 nguyentranthuytien@vpbox.edu.vn 67 ĐẠT

64 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 5 5/2 Nguyễn Minh Thái 14-11-07 5 nguyenminhthai2@vpbox.edu.vn 83 ĐẠT

65 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 5 5/2 Nguyễn Quốc Nam Phương 16-02-07 5 nguyenquocnamphuong@vpbox.edu.vn 57 KHÔNG ĐẠT

66 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 5 5/2 Phan Thị Tú Trinh 06-07-07 5 phanthitutrinh@vpbox.edu.vn 43 KHÔNG ĐẠT

67 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 5 5/2 Trịnh Trọng Tín 22-01-07 5 trinhtrongtin@vpbox.edu.vn 87 ĐẠT

68 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 5 5/2 Lê Thành Trung 15-02-07 5 lethanhtrung2@vpbox.edu.vn 70 ĐẠT

69 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 5 5/2 Lê Thị Tường Vy 06-01-07 5 lethituongvy2@vpbox.edu.vn 57 KHÔNG ĐẠT

70 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 5 5/2 Huỳnh Tú Anh 13-12-07 5 huynhtuanh@vpbox.edu.vn 67 ĐẠT

71 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 5 5/2 Võ Hoàng Lộc 03-02-07 5 vohoangloc@vpbox.edu.vn 78 ĐẠT

72 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 5 5/2 Quách Ngọc Tâm Đoan 19-12-07 5 quachngoctamdoan@vpbox.edu.vn 80 ĐẠT

73 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 5 5/2 Trần Ngọc Thùy Linh 19-03-07 5 tranngocthuylinh@vpbox.edu.vn 52 KHÔNG ĐẠT

74 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 5 5/6 Nguyễn Thị Hồng Thy 10-01-07 5 nguyenthihongthy@vpbox.edu.vn 70 ĐẠT

75 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 5 5/2 Phan Thiện Nhân 14-06-07 5 phanthiennhan@vpbox.edu.vn 60 ĐẠT

76 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 5 5/7 Nguyễn Lan Hương 25-05-07 5 nguyenlanhuong@vpbox.edu.vn 56 KHÔNG ĐẠT

77 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 5 5/7 Võ Nguyễn Bảo Ngọc 07-03-07 5 vonguyenbaongoc@vpbox.edu.vn 43 KHÔNG ĐẠT

78 BÌNH CHÁNH TH BÌNH CHÁNH 5 5/5 Nguyễn Thị Thanh Hiền 26-08-06 5 nguyenthithanhhien2@vpbox.edu.vn 67 ĐẠT

79 BÌNH CHÁNH TH VĨNH LỘC 1 3 3/1 Phạm Thế Hải Dương 25/12/2009 3 phamthehaiduong@vpbox.edu.vn 36 KHÔNG ĐẠT

80 BÌNH CHÁNH TH VĨNH LỘC 1 3 3/1 Trần Ngọc Bảo Châu 24/09/2009 3 tranngocbaochau3@vpbox.edu.vn 29 KHÔNG ĐẠT

81 BÌNH CHÁNH TH VĨNH LỘC 1 3 3/3 Nguyễn Ngọc Yến Linh 04/03/2009 3 nguyenngocyenlinh3@vpbox.edu.vn 47 KHÔNG ĐẠT

82 BÌNH CHÁNH TH VĨNH LỘC 1 3 3/3 Thiều Nguyễn Anh Thư 25/01/2009 3 thieunguyenanhthu@vpbox.edu.vn 46 KHÔNG ĐẠT

83 BÌNH CHÁNH TH VĨNH LỘC 1 3 3/4 Trương Thị Quỳnh Như 30/04/2009 3 truongthiquynhnhu@vpbox.edu.vn 56 KHÔNG ĐẠT

84 BÌNH CHÁNH TH VĨNH LỘC 1 3 3/4 Lê Thị Trúc Nhi 27/09/2009 3 lethitrucnhi@vpbox.edu.vn 32 KHÔNG ĐẠT

85 BÌNH CHÁNH TH VĨNH LỘC 1 4 4/7 Nguyễn Danh Gia Nghi 22/04/2008 4 nguyendanhgianghi@vpbox.edu.vn 15 KHÔNG ĐẠT

86 BÌNH CHÁNH TH VĨNH LỘC 1 4 4/7 Hoàng Tuấn Vũ 15/01/2008 4 hoangtuanvu@vpbox.edu.vn 26 KHÔNG ĐẠT

87 BÌNH CHÁNH TH VĨNH LỘC 1 4 4/2 Nguyễn Thị Cẩm Tú 23/10/2008 4 nguyenthicamtu3@vpbox.edu.vn 32 KHÔNG ĐẠT

88 BÌNH CHÁNH TH VĨNH LỘC 1 4 4/2 Nguyễn Thị Ngọc Linh 22/03/2008 4 nguyenthingoclinh5@vpbox.edu.vn 61 ĐẠT

89 BÌNH CHÁNH TH VĨNH LỘC 1 4 4/2 Đặng Thiên Phú 15/12/2008 4 dangthienphu@vpbox.edu.vn 53 KHÔNG ĐẠT

90 BÌNH CHÁNH TH VĨNH LỘC 1 4 4/4 Trần Thị Khánh Vy 07/07/2008 4 tranthikhanhvy@vpbox.edu.vn 20 KHÔNG ĐẠT

91 BÌNH CHÁNH TH VĨNH LỘC 1 4 4/4 Võ Nam Kha 26/01/2008 4 vonamkha@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

92 BÌNH CHÁNH TH VĨNH LỘC 1 4 4/4 Nguyễn Anh Tú 23/10/2008 4 nguyenanhtu3@vpbox.edu.vn 39 KHÔNG ĐẠT

93 BÌNH CHÁNH TH VĨNH LỘC 1 4 4/4 Trần Hoàng Duy 20/08/2008 4 tranhoangduy2@vpbox.edu.vn 16 KHÔNG ĐẠT

94 BÌNH CHÁNH TH VĨNH LỘC 1 4 4/4 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 18/12/2008 4 nguyenthingocthanh@vpbox.edu.vn 25 KHÔNG ĐẠT

95 BÌNH CHÁNH TH VĨNH LỘC 1 4 4/4 Huỳnh Mỹ Tâm 15/02/2008 4 huynhmytam@vpbox.edu.vn 21 KHÔNG ĐẠT

96 BÌNH CHÁNH TH VĨNH LỘC 1 4 4/4 Trương Quỳnh Anh 16/07/2008 4 truongquynhanh2@vpbox.edu.vn 29 KHÔNG ĐẠT



97 BÌNH CHÁNH TH VĨNH LỘC 1 5 5/1 Nguyễn Lê Xuân Nghi 08/07/2007 5 nguyenlexuannghi@vpbox.edu.vn 53 KHÔNG ĐẠT

98 BÌNH CHÁNH TH VĨNH LỘC 1 5 5/1 Nguyễn Minh Anh 01/05/2007 5 nguyenminhanh19@vpbox.edu.vn 61 ĐẠT

99 BÌNH CHÁNH TH VĨNH LỘC 1 5 5/1 Nguyễn Triệu Vy 03/06/2007 5 nguyentrieuvy@vpbox.edu.vn 73 ĐẠT

100 BÌNH CHÁNH TH VĨNH LỘC 1 5 5/3 Phan Nhật Hoàng 12/05/2007 5 phannhathoang@vpbox.edu.vn 68 ĐẠT

101 BÌNH CHÁNH TH VĨNH LỘC 1 5 5/3 Nguyễn Thị Thảo Ly 07/12/2007 5 nguyenthithaoly@vpbox.edu.vn 43 KHÔNG ĐẠT

102 BÌNH CHÁNH TH VĨNH LỘC 1 5 5/3 Vương Ngọc Linh 30/10/2007 5 vuongngoclinh@vpbox.edu.vn 47 KHÔNG ĐẠT

103 BÌNH CHÁNH TH VĨNH LỘC 1 5 5/3 Nguyễn Xuân Chí Đạt 19/01/2007 5 nguyenxuanchidat@vpbox.edu.vn 38 KHÔNG ĐẠT

104 BÌNH CHÁNH TH VĨNH LỘC 1 5 5/3 Phạm Nguyễn Thanh Hùng 19/04/2007 5 phamnguyenthanhhung@vpbox.edu.vn 43 KHÔNG ĐẠT

105 BÌNH CHÁNH TH VĨNH LỘC 1 5 5/6 Nguyễn Nam Phương 31/10/2007 5 nguyennamphuong3@vpbox.edu.vn 66 ĐẠT

106 BÌNH CHÁNH TH VĨNH LỘC 1 5 5/6 Nguyễn Thanh Trúc Giang 15/04/2007 5 nguyenthanhtrucgiang@vpbox.edu.vn 46 KHÔNG ĐẠT

107 BÌNH CHÁNH TH VĨNH LỘC 1 5 5/6 Võ Thanh Quang 16/06/2007 5 vothanhquang@vpbox.edu.vn 42 KHÔNG ĐẠT

108 BÌNH CHÁNH TH VĨNH LỘC 1 5 5/6 Nguyễn DĐình Vĩnh Hưng 17/05/2007 5 nguyenddinhvinhhung@vpbox.edu.vn 47 KHÔNG ĐẠT

109 BÌNH CHÁNH TH VĨNH LỘC 1 5 5/6 Vũ Đức Trung 10/10/2007 5 vuductrung@vpbox.edu.vn 47 KHÔNG ĐẠT

110 BÌNH CHÁNH TH VĨNH LỘC 1 5 5/6 Nguyễn Gia Linh 24/08/2007 5 nguyengialinh2@vpbox.edu.vn 60 ĐẠT

111 BÌNH CHÁNH TH VĨNH LỘC 1 5 5/6 Trần Ngọc Tuyết Hương 10/02/2007 5 tranngoctuyethuong@vpbox.edu.vn 62 ĐẠT

112 BÌNH CHÁNH TH CẦU XÁNG 3 3.4 Trần Văn Ngọc Huy 28/10/2009 3 tranvanngochuy@vpbox.edu.vn 83 ĐẠT

113 BÌNH CHÁNH TH CẦU XÁNG 3 3.4 Ngô Khánh Hân 09/10/2009 3 ngokhanhhan@vpbox.edu.vn 89 ĐẠT

114 BÌNH CHÁNH TH CẦU XÁNG 3 3.4 Huỳnh Bảo Như 27/01/2009 3 huynhbaonhu@vpbox.edu.vn 83 ĐẠT

115 BÌNH CHÁNH TH CẦU XÁNG 3 3.4 Huỳnh Công Minh 03/07/2009 3 huynhcongminh@vpbox.edu.vn 65 ĐẠT

116 BÌNH CHÁNH TH CẦU XÁNG 3 3.4 Nguyễn Đoàn Minh Thư 04-10-09 3 nguyendoanminhthu@vpbox.edu.vn 56 KHÔNG ĐẠT

117 BÌNH CHÁNH TH CẦU XÁNG 3 3.4 Nguyễn Ngọc Phương Vy 22/09/2009 3 nguyenngocphuongvy5@vpbox.edu.vn 64 ĐẠT

118 BÌNH CHÁNH TH CẦU XÁNG 3 3.4 Nguyễn Thị Hiền Mai 02/11/2009 3 nguyenthihienmai@vpbox.edu.vn 54 KHÔNG ĐẠT

119 BÌNH CHÁNH TH CẦU XÁNG 3 3.4 Nguyễn Hoàng Phương Yến 20/03/2009 3 nguyenhoangphuongyen@vpbox.edu.vn 63 ĐẠT

120 BÌNH CHÁNH TH CẦU XÁNG 3 3.6 Trần  Nam Khang 09/02/2009 3 trannamkhang@vpbox.edu.vn 74 ĐẠT

121 BÌNH CHÁNH TH CẦU XÁNG 3 3.6 Võ Văn Thịnh 11/08/2009 3 vovanthinh@vpbox.edu.vn 58 KHÔNG ĐẠT

122 BÌNH CHÁNH TH CẦU XÁNG 3 3.6 Nguyễn Thị Quỳnh Thư 13/07/2009 3 nguyenthiquynhthu@vpbox.edu.vn 59 KHÔNG ĐẠT

123 BÌNH CHÁNH TH CẦU XÁNG 3 3.6 Nguyễn Kim Ngân 18/04/2009 3 nguyenkimngan5@vpbox.edu.vn 48 KHÔNG ĐẠT

124 BÌNH CHÁNH TH CẦU XÁNG 3 3.6 Phạm Lê Quỳnh Anh 13/01/2009 3 phamlequynhanh@vpbox.edu.vn 75 ĐẠT

125 BÌNH CHÁNH TH CẦU XÁNG 3 3.6 Hồ Hiểu Kỳ 14/04/2009 3 hohieuky@vpbox.edu.vn 75 ĐẠT

126 BÌNH CHÁNH TH CẦU XÁNG 3 3.6 Trần Nguyễn Lan Anh 27/06/2009 3 trannguyenlananh@vpbox.edu.vn 51 KHÔNG ĐẠT

127 BÌNH CHÁNH TH CẦU XÁNG 3 3.6 Huỳnh Thành Đạt 16/08/2009 3 huynhthanhdat@vpbox.edu.vn 78 ĐẠT

128 BÌNH CHÁNH TH CẦU XÁNG 4 4.1 Võ Ngọc Hòa Hảo 13/09/2008 4 vongochoahao@vpbox.edu.vn 76 ĐẠT

129 BÌNH CHÁNH TH CẦU XÁNG 4 4.1 Ngô Nguyễn Hạnh Trâm 07/10/2008 4 ngonguyenhanhtram@vpbox.edu.vn 67 ĐẠT

130 BÌNH CHÁNH TH CẦU XÁNG 4 4.1 Dương Thùy Minh Tâm 11/03/2008 4 duongthuyminhtam@vpbox.edu.vn 53 KHÔNG ĐẠT

131 BÌNH CHÁNH TH CẦU XÁNG 4 4.1 Huỳnh Uyên 06/12/2008 4 huynhuyen@vpbox.edu.vn 42 KHÔNG ĐẠT

132 BÌNH CHÁNH TH CẦU XÁNG 4 4.1 Nguyễn Phan Quỳnh Như 11/05/2008 4 nguyenphanquynhnhu@vpbox.edu.vn 33 KHÔNG ĐẠT

133 BÌNH CHÁNH TH CẦU XÁNG 4 4.1 Phạm Nguyễn Minh Thư 15/09/2008 4 phamnguyenminhthu3@vpbox.edu.vn 42 KHÔNG ĐẠT

134 BÌNH CHÁNH TH CẦU XÁNG 4 4.1 Lê Triệu Vy 16/10/2008 4 letrieuvy2@vpbox.edu.vn 47 KHÔNG ĐẠT

135 BÌNH CHÁNH TH CẦU XÁNG 4 4.1 Nguyễn Hoàng Như 09/09/2008 4 nguyenhoangnhu2@vpbox.edu.vn 30 KHÔNG ĐẠT

136 BÌNH CHÁNH TH CẦU XÁNG 4 4.1 Huỳnh Gia Bảo 10/03/2008 4 huynhgiabao5@vpbox.edu.vn 50 KHÔNG ĐẠT

137 BÌNH CHÁNH TH CẦU XÁNG 4 4.1 Vũ Yến Trang 20/12/2008 4 vuyentrang@vpbox.edu.vn 79 ĐẠT

138 BÌNH CHÁNH TH CẦU XÁNG 4 4.1 Hoàng Anh Tuấn 26/09/2008 4 hoanganhtuan2@vpbox.edu.vn 46 KHÔNG ĐẠT

139 BÌNH CHÁNH TH CẦU XÁNG 4 4.1 Nguyễn Thùy Duyên 11/04/2008 4 nguyenthuyduyen@vpbox.edu.vn 41 KHÔNG ĐẠT

140 BÌNH CHÁNH TH CẦU XÁNG 4 4.1 Vũ Hoàng Tân 18/08/2008 4 vuhoangtan@vpbox.edu.vn 40 KHÔNG ĐẠT

141 BÌNH CHÁNH TH CẦU XÁNG 4 4.5 Trần Quang Dũng 12/07/2008 4 tranquangdung@vpbox.edu.vn 51 KHÔNG ĐẠT

142 BÌNH CHÁNH TH CẦU XÁNG 5 5.1 Nguyễn Lê Cường 05/02/2007 5 nguyenlecuong@vpbox.edu.vn 72 ĐẠT

143 BÌNH CHÁNH TH CẦU XÁNG 5 5.1 Phạm Nguyên Minh Đạt 02/01/2007 5 phamnguyenminhdat@vpbox.edu.vn 79 ĐẠT

144 BÌNH CHÁNH TH CẦU XÁNG 5 5.1 Phạm Nguyễn Thùy Dương 10/05/2007 5 phamnguyenthuyduong@vpbox.edu.vn 62 ĐẠT

145 BÌNH CHÁNH TH CẦU XÁNG 5 5.1 Nguyễn Lê Duy 06/12/2007 5 nguyenleduy3@vpbox.edu.vn 81 ĐẠT

146 BÌNH CHÁNH TH CẦU XÁNG 5 5.1 Nguyễn Kỳ Duyên 26/05/2007 5 nguyenkyduyen@vpbox.edu.vn 60 ĐẠT

147 BÌNH CHÁNH TH CẦU XÁNG 5 5.1 Thái Ngọc Bảo Hân 05/03/2007 5 thaingocbaohan@vpbox.edu.vn 71 ĐẠT

148 BÌNH CHÁNH TH CẦU XÁNG 5 5.1 Phạm Hồ Thiên Hằng 15/09/2007 5 phamhothienhang@vpbox.edu.vn 74 ĐẠT

149 BÌNH CHÁNH TH CẦU XÁNG 5 5.1 Ngô Gia Huy 18/12/2007 5 ngogiahuy2@vpbox.edu.vn 70 ĐẠT

150 BÌNH CHÁNH TH CẦU XÁNG 5 5.1 Nguyễn Đăng Khoa 13/12/2007 5 nguyendangkhoa11@vpbox.edu.vn 87 ĐẠT



151 BÌNH CHÁNH TH CẦU XÁNG 5 5.1 Nguyễn Tấn Nam 01/09/2007 5 nguyentannam@vpbox.edu.vn 68 ĐẠT

152 BÌNH CHÁNH TH CẦU XÁNG 5 5.1 Thái Lê Bảo Ngân 17/06/2007 5 thailebaongan@vpbox.edu.vn 85 ĐẠT

153 BÌNH CHÁNH TH CẦU XÁNG 5 5.1 Hồ Đắc Trung Nghĩa 06/10/2007 5 hodactrungnghia@vpbox.edu.vn 80 ĐẠT

154 BÌNH CHÁNH TH CẦU XÁNG 5 5.1 Ngô Bảo Ngọc 19/01/2007 5 ngobaongoc@vpbox.edu.vn 72 ĐẠT

155 BÌNH CHÁNH TH CẦU XÁNG 5 5.1 Đặng Thị Yến Nhi 21/06/2007 5 dangthiyennhi2@vpbox.edu.vn 69 ĐẠT

156 BÌNH CHÁNH TH CẦU XÁNG 5 5.1 Trần Ngọc Quỳnh Như 25/07/2007 5 tranngocquynhnhu@vpbox.edu.vn 81 ĐẠT

157 BÌNH CHÁNH TH CẦU XÁNG 5 5.1 Trần Nguyễn Trường Sơn 06/02/2007 5 trannguyentruongson@vpbox.edu.vn 71 ĐẠT

158 BÌNH CHÁNH TH CẦU XÁNG 5 5.1 Cao Thiên Trang 14/11/2007 5 caothientrang@vpbox.edu.vn 80 ĐẠT

159 BÌNH CHÁNH TH CẦU XÁNG 5 5.1 Võ Thụy Yến Vy 01/04/2007 5 vothuyyenvy@vpbox.edu.vn 78 ĐẠT

160 BÌNH CHÁNH TH CẦU XÁNG 5 5.2 Nguyễn Trang Ngân 10/12/2007 5 nguyentrangngan@vpbox.edu.vn 78 ĐẠT

161 BÌNH CHÁNH TH CẦU XÁNG 5 5.2 Lê Thị Khánh Linh 19/03/2007 5 lethikhanhlinh2@vpbox.edu.vn 88 ĐẠT

162 BÌNH CHÁNH TH CẦU XÁNG 5 5.3 Bùi Đức Duy 22/03/2007 5 buiducduy@vpbox.edu.vn 71 ĐẠT

163 BÌNH CHÁNH TH CẦU XÁNG 5 5.4 Đỗ Chung Thống 29/11/2007 5 dochungthong@vpbox.edu.vn 77 ĐẠT

164 BÌNH CHÁNH TH CẦU XÁNG 5 5.4 Chiêm Hoàng Trung Ngạn 21/10/2007 5 chiemhoangtrungngan@vpbox.edu.vn 49 KHÔNG ĐẠT

165 BÌNH CHÁNH TH CẦU XÁNG 5 5.5 Nguyễn  Ngọc Bảo Vy 28/04/2007 5 nguyenngocbaovy@vpbox.edu.vn 78 ĐẠT

166 BÌNH CHÁNH TH VĨNH LỘC B 5 5/4 Trần Lưu Anh Kiệt 17/01/2007 5 tranluuanhkiet@vpbox.edu.vn 85 ĐẠT

167 BÌNH CHÁNH TH VĨNH LỘC B 5 5/5 Nguyễn Quốc Anh 24/02/2007 5 nguyenquocanh5@vpbox.edu.vn 49 KHÔNG ĐẠT

168 BÌNH CHÁNH TH VĨNH LỘC B 5 5/5 Nguyễn Hữu Khánh 11/01/2007 5 nguyenhuukhanh2@vpbox.edu.vn 53 KHÔNG ĐẠT

169 BÌNH CHÁNH TH VĨNH LỘC B 5 5/5 Phạm Gia Khang 12/12/2007 5 phamgiakhang2@vpbox.edu.vn 61 ĐẠT

170 BÌNH CHÁNH TH TRẦN NHÂN TÔN 3  3/1 Nguyễn Hiếu  Kim  Khánh 21/01/2009 3 nguyenhieukimkhanh@vpbox.edu.vn 53 KHÔNG ĐẠT

171 BÌNH CHÁNH TH TRẦN NHÂN TÔN 3  3/1 Nguyễn Hồ  Tấn  Đạt 05-07-09 3 nguyenhotandat@vpbox.edu.vn 56 KHÔNG ĐẠT

172 BÌNH CHÁNH TH TRẦN NHÂN TÔN 3  3/1 Huỳnh Anh  Huy 10-08-09 3 huynhanhhuy@vpbox.edu.vn 64 ĐẠT

173 BÌNH CHÁNH TH TRẦN NHÂN TÔN 3  3/1 Nguyễn Ngọc Minh  Châu 23/2/ 2009 3 nguyenngocminhchau4@vpbox.edu.vn 79 ĐẠT

174 BÌNH CHÁNH TH TRẦN NHÂN TÔN 3  3/1 Trần Nguyễn Thanh Tuyền 1/2 2009 3 trannguyenthanhtuyen@vpbox.edu.vn 51 KHÔNG ĐẠT

175 BÌNH CHÁNH TH TRẦN NHÂN TÔN 3  3/1 Tô Nguyễn Phương  Vy 19/3/2009 3 tonguyenphuongvy@vpbox.edu.vn 61 ĐẠT

176 BÌNH CHÁNH TH TRẦN NHÂN TÔN 3  3/1 Huỳnh Nguyên  Quang 24/5/2009 3 huynhnguyenquang@vpbox.edu.vn 67 ĐẠT

177 BÌNH CHÁNH TH TRẦN NHÂN TÔN 3  3/1 Võ Ngọc Bích  Liên 18/12/2009 3 vongocbichlien@vpbox.edu.vn 42 KHÔNG ĐẠT

178 BÌNH CHÁNH TH TRẦN NHÂN TÔN 3  3/1 Tạ Gia  Bảo 01-01-09 3 tagiabao@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

179 BÌNH CHÁNH TH TRẦN NHÂN TÔN 3  3/1 Bùi Nguyễn Anh  Thư 24/4/2009 3 buinguyenanhthu@vpbox.edu.vn 69 ĐẠT

180 BÌNH CHÁNH TH TRẦN NHÂN TÔN 4 4/2 Nguyễn Ngọc Vân  Anh 01-05-18 4 nguyenngocvananh4@vpbox.edu.vn 82 ĐẠT

181 BÌNH CHÁNH TH TRẦN NHÂN TÔN 4 4/2 Trần Võ Anh Thy 26/7/2008 4 tranvoanhthy@vpbox.edu.vn 45 KHÔNG ĐẠT

182 BÌNH CHÁNH TH TRẦN NHÂN TÔN 4 4/1 Trịnh Thùy Quyên 07-10-08 4 trinhthuyquyen@vpbox.edu.vn 69 ĐẠT

183 BÌNH CHÁNH TH TRẦN NHÂN TÔN 4 4/1 Phan Phú Khánh 27/10/2008 4 phanphukhanh@vpbox.edu.vn 88 ĐẠT

184 BÌNH CHÁNH TH TRẦN NHÂN TÔN 4 4/1 Nguyễn Trọng  Đức 01-07-08 4 nguyentrongduc3@vpbox.edu.vn 70 ĐẠT

185 BÌNH CHÁNH TH TRẦN NHÂN TÔN 4 4/1 Phạm Hồ Thảo  Nguyên 19/2/2008 4 phamhothaonguyen@vpbox.edu.vn 77 ĐẠT

186 BÌNH CHÁNH TH TRẦN NHÂN TÔN 4 4/1 Phan Nguyễn Bảo Hân 03-04-08 4 phannguyenbaohan@vpbox.edu.vn 81 ĐẠT

187 BÌNH CHÁNH TH TRẦN NHÂN TÔN 4 4/1 Phạm Minh  Khang 11-12-08 4 phamminhkhang3@vpbox.edu.vn 74 ĐẠT

188 BÌNH CHÁNH TH TRẦN NHÂN TÔN 4 4/2 Nguyễn Minh Nhật 31/7/2008 4 nguyenminhnhat4@vpbox.edu.vn 66 ĐẠT

189 BÌNH CHÁNH TH TRẦN NHÂN TÔN 4 4/1 Võ Thanh  Mai 12-11-08 4 vothanhmai@vpbox.edu.vn 86 ĐẠT

190 BÌNH CHÁNH TH TRẦN NHÂN TÔN 5 5/2 Nguyễn Cao  Hải  Phương 11-02-07 5 nguyencaohaiphuong@vpbox.edu.vn 89 ĐẠT

191 BÌNH CHÁNH TH TRẦN NHÂN TÔN 5 5/2 Huỳnh Xuân  Quang 09/08/2007 5 huynhxuanquang@vpbox.edu.vn 73 ĐẠT

192 BÌNH CHÁNH TH TRẦN NHÂN TÔN 5 5/2 Nguyễn Thiều Nhã  Yến 06-02-07 5 nguyenthieunhayen@vpbox.edu.vn 79 ĐẠT

193 BÌNH CHÁNH TH TRẦN NHÂN TÔN 5 5/2 Bùi Thị Xuân  Hiền 04-02-07 5 buithixuanhien@vpbox.edu.vn 85 ĐẠT

194 BÌNH CHÁNH TH TRẦN NHÂN TÔN 5 5/2 Trần Thanh  Dũng 24/05/2007 5 tranthanhdung@vpbox.edu.vn 45 KHÔNG ĐẠT

195 BÌNH CHÁNH TH TRẦN NHÂN TÔN 5 5/2 Nguyễn Ngọc Minh Thư 01-03-07 5 nguyenngocminhthu10@vpbox.edu.vn 80 ĐẠT

196 BÌNH CHÁNH TH TRẦN NHÂN TÔN 5 5/2 Đặng Phan  Bảo Ngọc 24/12/2007 5 dangphanbaongoc@vpbox.edu.vn 71 ĐẠT

197 BÌNH CHÁNH TH TRẦN NHÂN TÔN 5 5/2 Phan Võ Phúc Điền 07-07-07 5 phanvophucdien@vpbox.edu.vn 45 KHÔNG ĐẠT

198 BÌNH CHÁNH TH TRẦN NHÂN TÔN 5 5/2 Nguyễn Phạm Khánh  Hưng 26/05/2007 5 nguyenphamkhanhhung@vpbox.edu.vn 75 ĐẠT

199 BÌNH CHÁNH TH TRẦN NHÂN TÔN 5 5/2 Nguyễn Hào Đông 12/09/2007 5 nguyenhaodong@vpbox.edu.vn 73 ĐẠT

200 BÌNH CHÁNH TH AN PHÚ TÂY 5 5.1 Phạm Thị Thanh Thảo 25/01/2007 5 phamthithanhthao@vpbox.edu.vn 63 ĐẠT

201 BÌNH CHÁNH TH AN PHÚ TÂY 5 5.1 Hà Phan Ngọc Linh 03-05-07 5 haphanngoclinh@vpbox.edu.vn 79 ĐẠT

202 BÌNH CHÁNH TH AN PHÚ TÂY 5 5.1 Lê Nguyễn Uyên Như 01-03-07 5 lenguyenuyennhu@vpbox.edu.vn 80 ĐẠT

203 BÌNH CHÁNH TH AN PHÚ TÂY 5 5.1 Trần Minh Khôi 04-08-07 5 tranminhkhoi2@vpbox.edu.vn 84 ĐẠT

204 BÌNH CHÁNH TH AN PHÚ TÂY 5 5.1 Trần Ngọc Minh Khoa 21/7/2007 5 tranngocminhkhoa@vpbox.edu.vn 53 KHÔNG ĐẠT



205 BÌNH CHÁNH TH AN PHÚ TÂY 5 5.2 Đinh Trần Khánh Vy 14/12/2007 5 dinhtrankhanhvy@vpbox.edu.vn 63 ĐẠT

206 BÌNH CHÁNH TH AN PHÚ TÂY 5 5.2 Hoàng Lê Hạnh Dung 31/3/2007 5 hoanglehanhdung@vpbox.edu.vn 84 ĐẠT

207 BÌNH CHÁNH TH AN PHÚ TÂY 5 5.2 Nguyễn Lê Anh Huy 12-06-07 5 nguyenleanhhuy@vpbox.edu.vn 56 KHÔNG ĐẠT

208 BÌNH CHÁNH TH AN PHÚ TÂY 5 5.2 Phùng Tuấn Kiệt 19/7/2007 5 phungtuankiet@vpbox.edu.vn 87 ĐẠT

209 BÌNH CHÁNH TH AN PHÚ TÂY 5 5.2 Lê Huỳnh Mai Duyên 24/8/2007 5 lehuynhmaiduyen@vpbox.edu.vn 77 ĐẠT

210 BÌNH CHÁNH TH AN PHÚ TÂY 5 5.2 Nguyễn Đặng Gia Hào 24/3/2007 5 nguyendanggiahao@vpbox.edu.vn 76 ĐẠT

211 BÌNH CHÁNH TH AN PHÚ TÂY 4 4.1 Trần Anh Thư 10-09-08 4 trananhthu7@vpbox.edu.vn 42 KHÔNG ĐẠT

212 BÌNH CHÁNH TH AN PHÚ TÂY 4 4.1 Trần Bảo Ngọc 17/9/2008 4 tranbaongoc2@vpbox.edu.vn 49 KHÔNG ĐẠT

213 BÌNH CHÁNH TH AN PHÚ TÂY 4 4.1 Trần Ngọc Diễm Chi 21/10/2008 4 tranngocdiemchi@vpbox.edu.vn 42 KHÔNG ĐẠT

214 BÌNH CHÁNH TH AN PHÚ TÂY 4 4.1 Trang Thị My Linh 22/8/2008 4 trangthimylinh@vpbox.edu.vn 64 ĐẠT

215 BÌNH CHÁNH TH AN PHÚ TÂY 4 4.2 Võ Ngọc Huyền 05-02-08 4 vongochuyen@vpbox.edu.vn 60 ĐẠT

216 BÌNH CHÁNH TH AN PHÚ TÂY 4 4.2 Ngô Hoàng Ngọc Trâm 20/2/2008 4 ngohoangngoctram@vpbox.edu.vn 63 ĐẠT

217 BÌNH CHÁNH TH AN PHÚ TÂY 4 4.2 Diệp Liễu Thường 13/10/2008 4 dieplieuthuong@vpbox.edu.vn 53 KHÔNG ĐẠT

218 BÌNH CHÁNH TH AN PHÚ TÂY 4 4.2 Phạm Phương Duyên 08-04-08 4 phamphuongduyen@vpbox.edu.vn 65 ĐẠT

219 BÌNH CHÁNH TH AN PHÚ TÂY 3 3.1 Đinh Minh Tâm 02-04-09 3 dinhminhtam@vpbox.edu.vn 57 KHÔNG ĐẠT

220 BÌNH CHÁNH TH AN PHÚ TÂY 3 3.1 Trần Ngọc Uyên Linh 20/12/2009 3 tranngocuyenlinh@vpbox.edu.vn 80 ĐẠT

221 BÌNH CHÁNH TH AN PHÚ TÂY 3 3.1 Hà Thảo My 13/2/2009 3 hathaomy@vpbox.edu.vn 86 ĐẠT

222 BÌNH CHÁNH TH AN PHÚ TÂY 3 3.1 Võ Huỳnh Bảo Ngọc 21/3/2009 3 vohuynhbaongoc@vpbox.edu.vn 90 ĐẠT

223 BÌNH CHÁNH TH AN PHÚ TÂY 3 3.1 Trần Tấn Khang 09-04-09 3 trantankhang@vpbox.edu.vn 68 ĐẠT

224 BÌNH CHÁNH TH AN PHÚ TÂY 3 3.1 Nguyễn Quốc An 14/3/2009 3 nguyenquocan2@vpbox.edu.vn 74 ĐẠT

225 BÌNH CHÁNH TH AN PHÚ TÂY 3 3.1 Ngô Huỳnh Gia Bảo 04-11-09 3 ngohuynhgiabao@vpbox.edu.vn 77 ĐẠT

226 BÌNH CHÁNH TH AN PHÚ TÂY 3 3.1 Nguyễn Trung Kiên 19/2/2009 3 nguyentrungkien9@vpbox.edu.vn 71 ĐẠT

227 BÌNH CHÁNH TH PHẠM HÙNG 3 3/1 Nguyễn Công Duy 03-10-09 3 nguyencongduy@vpbox.edu.vn 95 ĐẠT

228 BÌNH CHÁNH TH PHẠM HÙNG 3 3/1 Sử Nguyên 15/01/2009 3 sunguyen@vpbox.edu.vn 88 ĐẠT

229 BÌNH CHÁNH TH PHẠM HÙNG 3 3/1 Nguyễn Tố Phương Nghi 31/05/2009 3 nguyentophuongnghi@vpbox.edu.vn 90 ĐẠT

230 BÌNH CHÁNH TH PHẠM HÙNG 3 3/1 Nguyễn Trần Thảo Vy 13/04/2009 3 nguyentranthaovy2@vpbox.edu.vn 88 ĐẠT

231 BÌNH CHÁNH TH PHẠM HÙNG 4 4/1 Lê Minh Ngọc Châu 20/08/2008 4 leminhngocchau@vpbox.edu.vn 80 ĐẠT

232 BÌNH CHÁNH TH PHẠM HÙNG 4 4/1 Đinh Đức Đại 13/01/2008 4 dinhducdai@vpbox.edu.vn 63 ĐẠT

233 BÌNH CHÁNH TH PHẠM HÙNG 4 4/1 Bùi Nguyễn Khánh Linh 12-12-08 4 buinguyenkhanhlinh@vpbox.edu.vn 53 KHÔNG ĐẠT

234 BÌNH CHÁNH TH PHẠM HÙNG 4 4/1 Nguyễn Hoàng Xuân Mai 19/01/2008 4 nguyenhoangxuanmai@vpbox.edu.vn 88 ĐẠT

235 BÌNH CHÁNH TH PHẠM HÙNG 4 4/1 Nguyễn Thị Bảo Quỳnh 13/05/2008 4 nguyenthibaoquynh@vpbox.edu.vn 32 KHÔNG ĐẠT

236 BÌNH CHÁNH TH PHẠM HÙNG 4 4/1 Ngô Nguyễn Nhật Thy 22/09/2008 4 ngonguyennhatthy@vpbox.edu.vn 53 KHÔNG ĐẠT

237 BÌNH CHÁNH TH PHẠM HÙNG 4 4/1 Trương Ngọc Tường Vy 23/01/2008 4 truongngoctuongvy@vpbox.edu.vn 52 KHÔNG ĐẠT

238 BÌNH CHÁNH TH PHẠM HÙNG 5 5/1 Nguyễn Ngọc Nhã Đăng 18/02/2007 5 nguyenngocnhadang@vpbox.edu.vn 94 ĐẠT

239 BÌNH CHÁNH TH PHẠM HÙNG 5 5/1 Nguyễn Ngọc Hân 14/07/2007 5 nguyenngochan2@vpbox.edu.vn 90 ĐẠT

240 BÌNH CHÁNH TH PHẠM HÙNG 5 5/1 Trương Phúc Khang 14/04/2007 5 truongphuckhang2@vpbox.edu.vn 83 ĐẠT

241 BÌNH CHÁNH TH PHẠM HÙNG 5 5/1 Nguyễn Đắc Hoàng Long 10-12-07 5 nguyendachoanglong@vpbox.edu.vn 59 KHÔNG ĐẠT

242 BÌNH CHÁNH TH PHẠM HÙNG 5 5/1 Bùi Hoàng Minh 26/12/2007 5 buihoangminh@vpbox.edu.vn 92 ĐẠT

243 BÌNH CHÁNH TH PHẠM HÙNG 5 5/1 Nguyễn Ngọc Bảo Quyên 18/10/2007 5 nguyenngocbaoquyen@vpbox.edu.vn 88 ĐẠT

244 BÌNH CHÁNH TH PHẠM HÙNG 5 5/1 Phan Thị Thuận Thảo 19/11/2007 5 phanthithuanthao@vpbox.edu.vn 86 ĐẠT

245 BÌNH CHÁNH TH PHẠM HÙNG 5 5/1 Phan Huy Đức Thuận 17/11/2007 5 phanhuyducthuan@vpbox.edu.vn 93 ĐẠT

246 BÌNH CHÁNH TH PHONG PHÚ 2 3 3/1 Huỳnh Thị Mỹ Uyên 28/3/2009 3 huynhthimyuyen@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

247 BÌNH CHÁNH TH PHONG PHÚ 2 3 3/1 Lê Ngọc Phương Duyên 17/01/2009 3 lengocphuongduyen@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

248 BÌNH CHÁNH TH PHONG PHÚ 2 3 3/2 Võ Hồ Gia Kiệt 28/01/2009 3 vohogiakiet@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

249 BÌNH CHÁNH TH PHONG PHÚ 2 3 3/1 Nguyễn Hoàng Diễm My 30/03/2009 3 nguyenhoangdiemmy@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

250 BÌNH CHÁNH TH TÂN NHỰT 6 3 3/1 Nguyễn Ngọc Phương Quỳnh 14/01/2009 3 nguyenngocphuongquynh@vpbox.edu.vn 64 ĐẠT

251 BÌNH CHÁNH TH TÂN NHỰT 6 3 3/1 Nguyễn Khánh Ân 02-04-09 3 nguyenkhanhan2@vpbox.edu.vn 35 KHÔNG ĐẠT

252 BÌNH CHÁNH TH TÂN NHỰT 6 3 3/1 Nguyễn Hoàng Vy 25/02/2009 3 nguyenhoangvy@vpbox.edu.vn 54 KHÔNG ĐẠT

253 BÌNH CHÁNH TH TÂN NHỰT 6 3 3/1 Phan Quỳnh Anh 23/07/2009 3 phanquynhanh@vpbox.edu.vn 40 KHÔNG ĐẠT

254 BÌNH CHÁNH TH TÂN NHỰT 6 3 3/1 Phan Duy Anh 09-08-09 3 phanduyanh@vpbox.edu.vn 37 KHÔNG ĐẠT

255 BÌNH CHÁNH TH TÂN NHỰT 6 3 3/1 Lê Trần Mai Trâm 06-02-09 3 letranmaitram@vpbox.edu.vn 22 KHÔNG ĐẠT

256 BÌNH CHÁNH TH TÂN NHỰT 6 3 3/1 Huỳnh Phi Long 02-02-09 3 huynhphilong@vpbox.edu.vn 39 KHÔNG ĐẠT

257 BÌNH CHÁNH TH TÂN NHỰT 6 3 3/1 Trần Xuân Thắng 03-03-09 3 tranxuanthang@vpbox.edu.vn 36 KHÔNG ĐẠT

258 BÌNH CHÁNH TH TÂN NHỰT 6 3 3/1 Kiều Nguyễn Đức Hùng 02-08-09 3 kieunguyenduchung@vpbox.edu.vn 44 KHÔNG ĐẠT



259 BÌNH CHÁNH TH TÂN NHỰT 6 3 3/2 Siêu Thị Ái My 19/10/2009 3 sieuthiaimy@vpbox.edu.vn 63 ĐẠT

260 BÌNH CHÁNH TH TÂN NHỰT 6 3 3/2 Nguyễn  Huỳnh Bảo Ngọc 15/9/2009 3 nguyenhuynhbaongoc@vpbox.edu.vn 41 KHÔNG ĐẠT

261 BÌNH CHÁNH TH TÂN NHỰT 6 3 3/2 Phạm  Dương Ngọc Hân 06-01-09 3 phamduongngochan@vpbox.edu.vn 31 KHÔNG ĐẠT

262 BÌNH CHÁNH TH TÂN NHỰT 6 3 3/2 Nguyễn Phương Anh 20/5/2009 3 nguyenphuonganh13@vpbox.edu.vn 41 KHÔNG ĐẠT

263 BÌNH CHÁNH TH TÂN NHỰT 6 3 3/2 Bùi Ngọc Minh Châu 06-07-09 3 buingocminhchau@vpbox.edu.vn 53 KHÔNG ĐẠT

264 BÌNH CHÁNH TH TÂN NHỰT 6 3 3/2 Bùi Thành Đạt 20/8/2009 3 buithanhdat@vpbox.edu.vn 32 KHÔNG ĐẠT

265 BÌNH CHÁNH TH TÂN NHỰT 6 3 3/2 Phan Nhựt Minh Sơn 05-04-09 3 phannhutminhson@vpbox.edu.vn 42 KHÔNG ĐẠT

266 BÌNH CHÁNH TH TÂN NHỰT 6 3 3/2 Nguyễn Hoàng Tú 10-02-09 3 nguyenhoangtu3@vpbox.edu.vn 47 KHÔNG ĐẠT

267 BÌNH CHÁNH TH TÂN NHỰT 6 3 3/2 Lê Minh Thư 30/11/2009 3 leminhthu5@vpbox.edu.vn 17 KHÔNG ĐẠT

268 BÌNH CHÁNH TH TÂN NHỰT 6 3 3/2 Phan   Lê Quỳnh Như 06-05-09 3 phanlequynhnhu2@vpbox.edu.vn 26 KHÔNG ĐẠT

269 BÌNH CHÁNH TH TÂN NHỰT 6 3 3/3 Tiêu Thanh Yến Trang 10-05-08 3 tieuthanhyentrang@vpbox.edu.vn 57 KHÔNG ĐẠT

270 BÌNH CHÁNH TH TÂN NHỰT 6 3 3/3 Phan Thanh Điền 19/3/2009 3 phanthanhdien@vpbox.edu.vn 32 KHÔNG ĐẠT

271 BÌNH CHÁNH TH TÂN NHỰT 6 3 3/3 Diệp Bảo Phúc 14/10/2009 3 diepbaophuc@vpbox.edu.vn 53 KHÔNG ĐẠT

272 BÌNH CHÁNH TH TÂN NHỰT 6 3 3/3 Phạm Ngọc Duy 23/06/2009 3 phamngocduy2@vpbox.edu.vn 54 KHÔNG ĐẠT

273 BÌNH CHÁNH TH TÂN NHỰT 6 3 3/3 Nguyễn Hiền Minh 19/3/2009 3 nguyenhienminh@vpbox.edu.vn 76 ĐẠT

274 BÌNH CHÁNH TH TÂN NHỰT 6 3 3/4 Nguyễn Thành Đạt 22/4/2009 3 nguyenthanhdat11@vpbox.edu.vn 53 KHÔNG ĐẠT

275 BÌNH CHÁNH TH TÂN NHỰT 6 3 3/4 Phạm Tường Lam 06-08-09 3 phamtuonglam@vpbox.edu.vn 75 ĐẠT

276 BÌNH CHÁNH TH TÂN NHỰT 6 3 3/4 Nguyễn Phú Quý 05-03-09 3 nguyenphuquy@vpbox.edu.vn 36 KHÔNG ĐẠT

277 BÌNH CHÁNH TH TÂN NHỰT 6 3 3/4 Lê Thị Ngọc Trâm 20/6/2009 3 lethingoctram@vpbox.edu.vn 27 KHÔNG ĐẠT

278 BÌNH CHÁNH TH TÂN NHỰT 6 3 3/4 Nguyễn Hoàng Minh Trúc 24/8/2009 3 nguyenhoangminhtruc@vpbox.edu.vn 41 KHÔNG ĐẠT

279 BÌNH CHÁNH TH TÂN NHỰT 6 4 4/2 Nguyễn Phi Bảo 19/03/2008 4 nguyenphibao@vpbox.edu.vn 22 KHÔNG ĐẠT

280 BÌNH CHÁNH TH TÂN NHỰT 6 4 4/2 Phan Ngọc Thảo Trâm 05-12-08 4 phanngocthaotram@vpbox.edu.vn 25 KHÔNG ĐẠT

281 BÌNH CHÁNH TH TÂN NHỰT 6 4 4/2 Đỗ Anh Thư 21/11/2008 4 doanhthu2@vpbox.edu.vn 13 KHÔNG ĐẠT

282 BÌNH CHÁNH TH TÂN NHỰT 6 4 4/3 Bùi Minh Khoa 29/11/2008 4 buiminhkhoa@vpbox.edu.vn 19 KHÔNG ĐẠT

283 BÌNH CHÁNH TH TÂN NHỰT 6 4 4/3 Đặng Trần Thảo Quyên 4 dangtranthaoquyen@vpbox.edu.vn 35 KHÔNG ĐẠT

284 BÌNH CHÁNH TH TÂN NHỰT 6 4 4/3 Lê Nguyễn Tường Vy 18/08/2008 4 lenguyentuongvy@vpbox.edu.vn 39 KHÔNG ĐẠT

285 BÌNH CHÁNH TH TÂN NHỰT 6 4 4/3 Lê Ngọc Thanh Tuyền 16/12/2008 4 lengocthanhtuyen@vpbox.edu.vn 32 KHÔNG ĐẠT

286 BÌNH CHÁNH TH TÂN NHỰT 6 4 4/3 Nguyễn Phạm Bảo Ngọc 12-05-08 4 nguyenphambaongoc@vpbox.edu.vn 49 KHÔNG ĐẠT

287 BÌNH CHÁNH TH TÂN NHỰT 6 4 4/3 Lê Hoàng Ngọc Nhi 22/04/2008 4 lehoangngocnhi@vpbox.edu.vn 49 KHÔNG ĐẠT

288 BÌNH CHÁNH TH TÂN NHỰT 6 4 4/3 Phan Thị Minh Tuyền 12-08-08 4 phanthiminhtuyen@vpbox.edu.vn 55 KHÔNG ĐẠT

289 BÌNH CHÁNH TH TÂN NHỰT 6 4 4/3 Nguyễn Hoàng Khánh Ngọc 03-08-08 4 nguyenhoangkhanhngoc@vpbox.edu.vn 38 KHÔNG ĐẠT

290 BÌNH CHÁNH TH TÂN NHỰT 6 4 4/3 Trần Lê Quỳnh Như 10-01-08 4 tranlequynhnhu@vpbox.edu.vn 45 KHÔNG ĐẠT

291 BÌNH CHÁNH TH TÂN NHỰT 6 4 4/3 Trần Kim Liên 07-08-08 4 trankimlien@vpbox.edu.vn 16 KHÔNG ĐẠT

292 BÌNH CHÁNH TH TÂN NHỰT 6 5 5/1 Giang Gia Bảo 18/12/2007 5 gianggiabao@vpbox.edu.vn 69 ĐẠT

293 BÌNH CHÁNH TH TÂN NHỰT 6 5 5/1 Nguyễn Phúc Lộc 21/9/2007 5 nguyenphucloc@vpbox.edu.vn 71 ĐẠT

294 BÌNH CHÁNH TH TÂN NHỰT 6 5 5/1 Trần Quang Khải 04-08-07 5 tranquangkhai3@vpbox.edu.vn 57 KHÔNG ĐẠT

295 BÌNH CHÁNH TH TÂN NHỰT 6 5 5/1 Phạm  Đinh Như Ý 22/02/2007 5 phamdinhnhuy@vpbox.edu.vn 46 KHÔNG ĐẠT

296 BÌNH CHÁNH TH TÂN NHỰT 6 5 5/2 Nguyễn  Lê Trường Giang 16/11/2007 5 nguyenletruonggiang@vpbox.edu.vn 49 KHÔNG ĐẠT

297 BÌNH CHÁNH TH TÂN NHỰT 6 5 5/2 Đoàn Ngọc Yến Hân 29/5/2007 5 doanngocyenhan@vpbox.edu.vn 38 KHÔNG ĐẠT

298 BÌNH CHÁNH TH TÂN NHỰT 6 5 5/2 Hồ  Nguyễn Nhựt Tân 31/12/2007 5 honguyennhuttan@vpbox.edu.vn 86 ĐẠT

299 BÌNH CHÁNH TH TÂN NHỰT 6 5 5/3 Hà Đông Nghi 09-10-07 5 hadongnghi@vpbox.edu.vn 88 ĐẠT

300 BÌNH CHÁNH TH TÂN NHỰT 6 5 5/3 Nguyễn Thái Quỳnh 15/8/2007 5 nguyenthaiquynh@vpbox.edu.vn 76 ĐẠT

301 BÌNH CHÁNH TH TÂN NHỰT 6 5 5/3 Lê Tấn Phát 30/11/2007 5 letanphat2@vpbox.edu.vn 47 KHÔNG ĐẠT

302 BÌNH CHÁNH TH HƯNG LONG 5 5/1 Nguyễn Quỳnh Anh .09/05/2007 5 nguyenquynhanh15@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

303 BÌNH CHÁNH TH HƯNG LONG 5 5/1 Nguyễn Hoàng Quân .09/07/2007 5 nguyenhoangquan5@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

304 BÌNH CHÁNH TH HƯNG LONG 5 5/1 Lê Nguyễn Phương  Hiền .07/02/2007 5 lenguyenphuonghien@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

305 BÌNH CHÁNH TH HƯNG LONG 5 5/1 Ngô Võ Khánh  Dương .26/05/2007 5 ngovokhanhduong@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

306 BÌNH CHÁNH TH HƯNG LONG 5 5/2 Võ Khánh Phương .06/06/2007 5 vokhanhphuong@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

307 BÌNH CHÁNH TH HƯNG LONG 5 5/2 Đoàn Thị Gia Hân .15/092007 5 doanthigiahan@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

308 BÌNH CHÁNH TH HƯNG LONG 5 5/2 Ngô Vĩnh Khang .10/11/2007 5 ngovinhkhang@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

309 BÌNH CHÁNH TH HƯNG LONG 5 5/3 Huỳnh Uyển Đình .01/092007 5 huynhuyendinh@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

310 BÌNH CHÁNH TH HƯNG LONG 5 5/3 Trần Huỳnh Khôi Nguyên .18/06/2007 5 tranhuynhkhoinguyen@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

311 BÌNH CHÁNH TH HƯNG LONG 5 5/3 Huỳnh Nguyễn Thành  Nhân .12/07/2007 5 huynhnguyenthanhnhan@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

312 BÌNH CHÁNH TH HƯNG LONG 5 5/3 Trương Kim Minh  Tâm .10/08/2007 5 truongkimminhtam@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT



313 BÌNH CHÁNH TH HƯNG LONG 5 5/3 Bùi Trọng Tín .22/10/2007 5 buitrongtin@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

314 BÌNH CHÁNH TH HƯNG LONG 5 5/4 Lê Nguyễn Xuân Bách .12/12/2007 5 lenguyenxuanbach@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

315 BÌNH CHÁNH TH HƯNG LONG 5 5/4 Trần Ngọc Bảo  Duy .11/05/2007 5 tranngocbaoduy@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

316 BÌNH CHÁNH TH HƯNG LONG 5 5/4 Dương Bảo Thy .12/06/2007 5 duongbaothy@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

317 BÌNH CHÁNH TH HƯNG LONG 5 5/4 Huỳnh Thị Ngọc  Trâm .30/03/2007 5 huynhthingoctram@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

318 BÌNH CHÁNH TH HƯNG LONG 4 4/1 Nguyễn Anh Huy .30/04/2008 4 nguyenanhhuy@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

319 BÌNH CHÁNH TH HƯNG LONG 4 4/1 Đặng Nguyễn Phương Nam .14/12/2008 4 dangnguyenphuongnam@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

320 BÌNH CHÁNH TH HƯNG LONG 4 4/1 Ngô Bảo Thy .03/10/2008 4 ngobaothy@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

321 BÌNH CHÁNH TH HƯNG LONG 4 4/2 Huỳnh Ngọc Diệu  Thảo .26/09/2008 4 huynhngocdieuthao@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

322 BÌNH CHÁNH TH HƯNG LONG 4 4/2 Nguyễn Đào Phương  Vy .03/07/2008 4 nguyendaophuongvy@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

323 BÌNH CHÁNH TH HƯNG LONG 4 4/2 Võ Hữu Phát .25/09/2008 4 vohuuphat@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

324 BÌNH CHÁNH TH HƯNG LONG 4 4/2 Lê Minh Thiện .25/11/2008 4 leminhthien@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

325 BÌNH CHÁNH TH HƯNG LONG 4 4/4 Phạm Trần Quốc  Khải .28/11/2008 4 phamtranquockhai@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

326 BÌNH CHÁNH TH HƯNG LONG 4 4/4 Lê Hoàng Thùy  Trang .07/02/2008 4 lehoangthuytrang@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

327 BÌNH CHÁNH TH HƯNG LONG 3 3/1 Lê Thành Đạt .20/07/2009 3 lethanhdat3@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

328 BÌNH CHÁNH TH HƯNG LONG 3 3/1 Lê Phương Vân .16/11/2009 3 lephuongvan@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

329 BÌNH CHÁNH TH HƯNG LONG 3 3/1 Lê Quốc Vỹ .01/09/2009 3 lequocvy@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

330 BÌNH CHÁNH TH HƯNG LONG 3 3/1 Võ Nguyễn Thùy Trâm .02/12/2009 3 vonguyenthuytram@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

331 BÌNH CHÁNH TH HƯNG LONG 3 3/1 Hồ Lâm Thanh  Huy .30/05/2009 3 holamthanhhuy@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

332 BÌNH CHÁNH TH HƯNG LONG 3 3/1 Trần Trung Hiếu .25/09/2009 3 trantrunghieu5@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

333 BÌNH CHÁNH TH HƯNG LONG 3 3/2 Nguyễn Đoàn Khánh  Chi .06/10/2009 3 nguyendoankhanhchi@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

334 BÌNH CHÁNH TH HƯNG LONG 3 3/2 Chu Văn Kiệt .11/01/2009 3 chuvankiet@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

335 BÌNH CHÁNH TH HƯNG LONG 3 3/2 Nguyễn Thiên Thục Quyên .02/10/2009 3 nguyenthienthucquyen@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

336 BÌNH CHÁNH TH HƯNG LONG 3 3/2 Nguyễn Nhật Trung .16/08/2009 3 nguyennhattrung@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

337 BÌNH CHÁNH TH HƯNG LONG 3 3/2 Ngô Anh Đào .26/08/2009 3 ngoanhdao@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

338 BÌNH CHÁNH TH HƯNG LONG 3 3/3 Nguyễn Hồng Ân .22/07/2009 3 nguyenhongan@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

339 BÌNH CHÁNH TH HƯNG LONG 3 3/3 Phạm Lê Thanh Hương .29/03/2009 3 phamlethanhhuong@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

340 BÌNH CHÁNH TH HƯNG LONG 3 3/3 Trần Khánh Linh .04/08/2009 3 trankhanhlinh14@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

341 BÌNH CHÁNH TH HƯNG LONG 3 3/4 Mai Hoàng Ngọc  Ngân .11/08/2009 3 maihoangngocngan@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

342 BÌNH CHÁNH TH HƯNG LONG 3 3/4 Tô Thị Quỳnh  Hương .22/01/2009 3 tothiquynhhuong@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

343 BÌNH CHÁNH TH HƯNG LONG 3 3/4 Nguyễn Ngọc Thùy .09/01/2009 3 nguyenngocthuy@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

344 BÌNH CHÁNH TH HƯNG LONG 3 3/4 Võ Uyên Nhi .07/07/2009 3 vouyennhi@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

345 BÌNH CHÁNH TH HƯNG LONG 3 3/4 Thái Gia Vinh .14/03/2009 3 thaigiavinh@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

346 BÌNH CHÁNH TH HƯNG LONG 3 3/4 Trần Ngọc Hân .05/05/2009 3 tranngochan3@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

347 BÌNH CHÁNH TH HƯNG LONG 3 3/5 Lê Hoàng Diễm  Phúc .27/08/2009 3 lehoangdiemphuc@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

348 BÌNH CHÁNH TH HƯNG LONG 3 3/5 Huỳnh Lê Trung  Nhân .19/01/2009 3 huynhletrungnhan@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

349 BÌNH CHÁNH TH HƯNG LONG 3 3/5 Nguyễn Hồ Thanh  Vân .03/07/2009 3 nguyenhothanhvan@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

350 BÌNH CHÁNH TH HƯNG LONG 3 3/5 Dương Hoàng Ngọc Trúc .10/03/2009 3 duonghoangngoctruc@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

351 BÌNH CHÁNH TH HƯNG LONG 3 3/5 Phạm Anh Thư .21/12/2009 3 phamanhthu4@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

352 BÌNH CHÁNH TH HƯNG LONG 3 3/5 Trần Minh Quân .21/10/2009 3 tranminhquan5@vpbox.edu.vn Vắng KHÔNG ĐẠT

353 BÌNH CHÁNH TH TÂN QUÝ TÂY 4 4/2 NGUYỄN HỮU HUY 16/4/2008 4 nguyenhuuhuy@vpbox.edu.vn 49 KHÔNG ĐẠT

354 BÌNH CHÁNH TH TÂN QUÝ TÂY 4 4/2 VÕ HOÀNG ANH THƠ 23/2/2008 4 vohoanganhtho@vpbox.edu.vn 47 KHÔNG ĐẠT

355 BÌNH CHÁNH TH TÂN QUÝ TÂY 4 4/2 VŨ THANH NHÀN 10-10-08 4 vuthanhnhan@vpbox.edu.vn 73 ĐẠT

356 BÌNH CHÁNH TH TÂN QUÝ TÂY 4 4/1 NGUYỄN ĐOÀN GIA MY 18/7/2008 4 nguyendoangiamy@vpbox.edu.vn 63 ĐẠT

357 BÌNH CHÁNH TH TÂN QUÝ TÂY 5 5/1 DƯƠNG GIA BẢO 21/6/2007 5 duonggiabao2@vpbox.edu.vn 57 KHÔNG ĐẠT

358 BÌNH CHÁNH TH TÂN QUÝ TÂY 5 5/1 NGUYỄN NHẬT MINH 02-08-07 5 nguyennhatminh7@vpbox.edu.vn 73 ĐẠT

359 BÌNH CHÁNH TH TÂN QUÝ TÂY 5 5/4 NGUYỄN THANH TÙNG 07-03-05 5 nguyenthanhtung4@vpbox.edu.vn 41 KHÔNG ĐẠT

360 BÌNH CHÁNH TH TÂN QUÝ TÂY 5 5/4 NGUYỄN HOÀNG KHANG 24/3/2007 5 nguyenhoangkhang@vpbox.edu.vn 75 ĐẠT

361 BÌNH CHÁNH TH TÂN QUÝ TÂY 5 5/1 PHẠM NGỌC LINH ĐAN 22/10/2007 5 phamngoclinhdan@vpbox.edu.vn 67 ĐẠT

362 BÌNH CHÁNH TH TÂN QUÝ TÂY 5 5/1 NGUYỄN NGỌC HÂN 20-03-07 5 nguyenngochan3@vpbox.edu.vn 65 ĐẠT

363 BÌNH CHÁNH TH TÂN QUÝ TÂY 5 5/2 ĐỖ THIẾT THẠCH 01-09-07 5 dothietthach@vpbox.edu.vn 64 ĐẠT

364 BÌNH CHÁNH TH TÂN QUÝ TÂY 5 5/2 PHẠM LÊ VY 09-05-07 5 phamlevy@vpbox.edu.vn 65 ĐẠT


